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Khát khao cháy bỏng của ngưòi cách 
mạng là hoạt động. Nhưng trong hoàn 
cảnh đặc biệt, Nguyễn Ái Quô"c đã tập 
trung học tập, bổ sung những kiến thức lý 
luận cách mạng. Thòi kỳ quan trọng để 
Người có điều kiện “xem xét chủ nghĩa 
Mác và cơ sở lịch sử của nó”, “củng cố nó 
bằng Dân tộc học phương Đông”. Nhờ đó 
mà Nguyễn Ái Quốc nhận ra được tình 
trạng thiếu lý luận cách mạng của đại đa 
sô" cán bộ đảng viên của các Đảng Cộng 
sản như Đông Dương, Trung Quốc, Thái 
Lan, Inđônêxia... và những sai lầm, bế tắc 
của họ do “trình độ lý luận và chính trị 
rất thấp gây nên” (Thư 16-1-1935 gửi Ban 
Phương Đông).

8. TG Ỏ  VỀ NUỔC

Học xong khóa học ở Trường Quốc tế  
Lênin, Nguyễn Ái Quốc có dự định về nước 
chỉ đạo cách mạng,, nhưng vì tình hình 
chưa thuận lợi nên chưa thực hiện đưỢc. 
Trong lúc chờ thòi cơ để về nước, Nguyễn 
Ái Quôc nhận công tác tại Viện Nghiên, 
cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Cuối 
năm 1936, Nguyễn Ái Quốc trúng tuyển 
vào lớp nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch
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sử do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc 
và thuộc địa tổ chức. Ngưòi hoàn thành 
xong chương trình tôi thiểu nhưng do tình 
lình  chuyển biến mạnh, Người đành bỏ 
ại phía sau luận án đang viết dở, quyết 

định gửi đơn lên Quôc tế  Cộng sản xin 
đưỢc về nước. Nữ đồng chí V.I. Vaxilieva, 
Trưởng phòng Đông Dương thuộc Ban 
Phương Đông Quôc tế  Cộng sản, người 
đã theo dõi và cộng tác lâu  nám  với 
Mguyễn Ái Quôc, hiểu rất rõ tâm  trạng 
và rất ủng hộ Ngưòi. Trong thư gửi đề 
nghị lên Ban Bí thư Quốc tế  Cộng sản, 
chị viết: “Đồng chí Lin là ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương, là ngưòi có uy tín 
ớn trong Đảng Cộng sản Đông Dương, 

nay từ đây về thì Đảng sẽ chăm chú lắng 
nghe những ý kiến của đồng chí ấy”. Đồng 
chí D .p Manuinxki thay mặt Đoàn chủ 
tịch Ban Chấp hành Quốc tế  Cộng sản đã 
tiếp và trao đổi với Nguyễn Ái Quôc về 
những vấn đề đang đặt ra cho các Đảng 
Cộng sản, trong đó có Đ ảng Cộng sản  
Đông Dương và công bô" quyết định của 
Quô"c tế  Cộng sản đồng ý để đồng chí 
Nguyễn Ái Quôc đưỢc trở về nước công 
tác. Ngày 29 tháng 9 năm 1938 Nguyễn 
Ai Quôc rời Viện Nghiên cứu các vấn đề
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dân tộc và thuộc địa lên xe lửa tuyến  
Matxcơva - Nôvôxibiêcxcơ rồi chuyên  
hướng đi về phía Nam, vượt biên giới 
Trung - Xô, vào Urumsi (Tân Cương) rồi. 
Lan Châu.

Các đồng chí ỏ Bát lộ quân nhận được 
chỉ thị đón một cán bộ quan trọng của- 
Quốc tê Cộng sản đi qua, chuẩn bị cho) 
đồng chí ấy một chứng minh thư Trung 
Quốc với tên Hồ Quang, cấp bậc thiếu tá -• 
ngưòi đó chính là Nguyễn Ái Quốc.

Theo sự hướng dẫn của các đồng cM  
Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc từ Lan Châui 
về Tây An, đến đây đã gặp được những 
người quen cũ trước đây đã có thòi cùng 
hoạt động với nhau. Được vàị hôm Ngựòii 
ại tiếp tục cuộc hành trình đi Diên An.. 

Bấy giò Diên An đã là thủ đô cách mạng., 
là cán cứ đầu não của 18 vạn quân cáchi 
mạng và 9 khu giải phóng ở Hoa Bắc và  
Hoa Trung. 0  Diên An hai tuần Nguyễra 
Ái Quốc tìm cách trở về Quảng Tây đ ể  
gần với Tô quốc hơn. Thòi kỳ này cả vùng  
Quảng Đông, Quảng Châu, Hồng Kông 
đều bi qùân Nhật chiếm đóng.

Để giữ bí mật, Ngưồi đóng vai lính hầm 
cho một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. Dừng chân ở Quế Lâm.,
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tỉnh lị của Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc ở 
trong trụ sở văn phòng Quế Lâm của Bát 
ộ quân, vừa làm công việc, vừa tìm cách 

bắt liên lạc với trong nước. Thòi kỳ này 
Nguyễn Ái Quôc vối bút danh p .c . Lin viết 
nhiều bài cho các báo lên án sự dã man 
của N hật trên đất Trung Quôc, tô" cáo 
ch iến  tranh  của phát x ít, tô" cáo bọn 
Tơrôtxkít làm tay sai cho Nhật.

Ngoài viết báo, Nguyễn Ái Quốc đã gửi 
thư cho Trung ương Đảng ta, trực tiếp  
truyền đạt tinh thần Nghị quyết Đại hội 
VII Quốc tế  Cộng sản, gửi thư báo cáo về 
hoạt động của mình trong giai đoạn một 
năm qua.

Để tìm cách liên lạc với trong nước, 
sau này Ngưòi kể lại: “Trong khi chò đợi, 
để khỏi phí thòi gian, tôi đến làm phiên 
dịch cho các tin tức thế giới (nghe đài thu 
thanh) ở Bát lộ quân, làm bí thư chi bộ, 
chủ nhiệm câu lạc bộ, viết một cuốh sách 
nói về “khu vực đặc biệt” và một sô" bài 
báo phản ánh những biến Cữ chính trị quân 
sự (ở Trung Quôc), “để tuyên truyền quốc 
tế”. Trên các báo đó tôi đều ghi Quế Lâm 
và ký tên Lin, hy vọng các đồng chí có 
trách nhiệm có thể đoán được ai là tác giả 
và hiện nay người đó ở đâu. Nhưng hy vọng
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này không đạt được, chỉ đến CUÔ1 tláng 7, 
thông qua một ngưòi bạn rồi thôig qua 
đồng chí chủ nhiệm tò báo nói tĩần, tôi’ 
mới gửi được cho Ban chấp hành Trung 
ương địa chỉ của tôi và các đường Ổì, chủ 
trương”. {ìỉồ  Chí Minh toàn tập, rập 3, 
tr.l40). Tháng 2 nám 1939 Ngu/ễn Ái 
Quốc rời Q uế Lâm (Quảng Tây cùng 
tưống Diệp Kiếm Anh đi Hoành Dương 
(Hồ Nam) tham gia lớp huấn luyện lu kích 
tại Nam Nhạc. Lớp du kích Nam lĩhạc là 
ớp huấn luyện do Quốc - Cộng hỢ) tác tổ 

chức. Nguyễn Ái Quốc tham gia lỚD huấn 
luyện khóa II từ ngày 20 tháng 6 đữi ngày 
20 tháng 9 năm 1939. Sau đó rời tồ  Nam  
trở lại Quế Lâm rồi đi Long Châunhưng 
không bắt được liên lạc, Ngưòi trở ại Quế 
Lâm, qua Quý Dương đến Trùng Khánh 
nơi có đại diện Đảng Cộng sản Truig Quôc 
có phân xã TASS của Liên Xô. Thoảng 
đầu tháng 11 đồng chí Phùng Clí Kiên 
trong ban lãnh đạo hải ngoại của ĩảng và 
đồng chí Đặng Văn Cáp đưỢc cử đi đón 
Người đã tìm vào văn phòng Bát lộquân ở 
Quý Dương thì được biết “đồng chí Hồ 
Quang đã ròi đây đi 3 ngày rồi”. Tạ Trùng 
Khánh, Ngưòi đến ván phòng Bát ộ quân 
đóng tại thôn Hồng Nhan, và đưẹé bô' trí
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nơi nghỉ, thưòng gặp gỡ chuyện trò với 
Chu Ân Lai là bạn cũ hồi hoạt động ở Pháp.

Cuối năm 1939 chờ mãi không bắt đưỢc 
iên lạc, Nguyễn Ái Quốc đành tìm đường 

đi Côn Minh - tỉnh Vân Nam. Nơi đây có 
đường sắt nối vói Việt Nam nên có nhiều 
Việt Kiều sang sinh sống, phần lớn là công 
nhân đường sắt. ở  Côn Minh, từ nám 1939 
Đảng ta đã đặt Ban Hải ngoại do đồng chí 
Phùng Chí Kiên phụ trách. Nhò các đồng 
chí Đảng Cộng sản Trung Quôc, Nguyễn 
Ái Quô"c bắt liên lạc đưỢc với Ban Hải 
ngoại. Cuối tháng 2 năm 1940, Nguyễn  
Ái Quôc m ang bí danh “ông Trần” đến 
điểm hẹn Hiệu dầu cù là Vĩnh An Đường, 
để bắt liên  lạc. Đồng chí Trịnh Đông Hải 
(tức Vũ Anh) sau khi trao đổi mật hiệu 
biết đúng là người mình cần đón, đồng 
chí đưa “ông Trần” đến nhà Tô̂ ng Minh 
Phương ở 76 đường Kim Bích trong nội 
thành Côn Minh để gặp đồng chí Phùng 
Chí Kiên. Sau một năm tròi ròi Matxcơva 
nay mối nôi lại được liên lạc, Nguyễn Ai 
Quôc mừng rỡ khôn xiết. Các đồng chí ở 
Ban Hải ngoại cũng rất sung sướng.khi 
gặp đưỢc lãnh tụ Nguyễn Ái Quôc mà xưa 
nay ai cũng ngưỡng mộ mà chưa có dịp 
gặp. Các đồng chí báo cáo công việc của



Ban Hải ngoại, ở  đây có tò báo Truyền 
tin ra hàng tháng. N guyễn Ái Quôc đề 
nghị đổi tên tờ Truyền tin thành Đ.T “để 
một mặt người đọc có thể hiểu là Đồng 
Thanh, Đấu Tranh, Đồng Tâm, hay Đánh 
Tây cũng được. Mặt khác, bọn Quốic dân 
Đảng cũng khó tìm cớ gây khó khăn cho 
báo”. Và Ngưòi đã viết nhiều bài cho Đ.T.

Thời gian này Nguyễn Ái Quốc sử dụng 
giấy giới thiệu của “Việt Nam hưởng ứng 
Trung Quốc kháng địch hậu viên Hội” (Hội 
những người Việt Nam  giúp đỡ Trung 
Quốc chống địch) cùng với đồng chí Phùng 
Chí Kiên đi xuống các cơ sỏ cách mạng 
dọc đường xe lửa Côn Minh - Hà Khẩu, tổ 
chức mỏ lổp huấn luyện tạ i chi bộ Chi 
Thôn. Tháng 6 năm 1940 Nguyễn Ái Quốíc 
mang bí danh “đồng chí Vương” đến Thúy 
Hồ gặp các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp vừa ở bên nưốc sang, ổ  Côn 
M inh, N guyễn Ái Quôc thường xuyên  
chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ cách 
mạng cho các đồng chí hoạt động ở đây, 
trình độ nhận thức chính trị, thời sự hiện  
tại. Ngưòi nhấn mạnh đến việc đoàn kết 
vối Đảng Cộng sản Trung Quốc đê chông 
phát xít Nhật. Sau đó ít ngày, đồng chí 
Nguyễn Ái Quổc quyết định cử các đồng

110______________________________________ ...
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chí Phạm Ván Đồng, Võ Nguyên Giáp, Cao 
Hồng Lĩnh đi học chính trị dài hạn ở Diên An.

Ngày 22 tháng 6 năm 1940 sau khi 
nhận được tin Chính phủ Pêtanh chấp 
nhận đầu hàng Đức, Nguyễn Ái Quốc điện 
' ên Quý Dương hoãn chuyên đi học của ba 
đồng chí và dặn quay lại đợi ở Quế Lâm 
để cùng về nước. Ngưòi họp các đồng chí 
Việt Nam tại trụ sở báo Đ.T và khẳng định 
thòi cơ thuận lợi cho cách mạng đã đến, 
chúng ta phải tìm mọi cách để về nước, 
chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. 
Đồng thòi Người cử đồng chí Trần Văn 
Hinh (vừa từ Nam Bộ ra) đi Diên An thiết 
lập môi quan hệ Quôc tế, nhận những  
thông tin  mới của Quôc tế  Cộng sản. 
Người đáp máy bay đi Trùng Khánh, gặp 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
để trao đổi những vấn đề liên quan đến 
thời cơ. Trước khi đi, Người dặn các đồng 
chí ở nhà chọn hướng, địa điểm về nước. 
Cuối tháng 7, Nguyễn Ái Quốc trở lại Côn 
Minh, song kê hoạch về nước theo đưòng 
Côn Minh - Lào Cao phải huỷ bỏ vì chiếc 
cầu nốì Vân Nam - Lào Cai bị phá hỏng, 
cửa khẩu bị đóng không thê đi được.

Ngày 22 tháng 9 năm 1940 Pháp buộc 
phải ký với Nhật Hiệp ước cho quâư Nhật
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vào Đông Dương. Quân Pháp hỗn độn, có 
nơi bỏ súng chạy trôn, hệ thông cnính 
quyền tay sai tan rã. Lợi dụng tình hình đó 
nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạc của 
Đảng nổi dậy vũ trang giành chính quyền. 
Đội du kích Bắc Sơn được thành lập. Nhân 
dân Nam Kỳ chuẩn bị khỏi nghĩa nhưng do 
điều kiện chưa chín muồi, Trung ương chỉ 
thị tạm hoãn cuộc khởi nghĩa.

Khoảng tháng 10 năm 1940, Nguyễn 
Ai Quôc cùng một sô" đồng chí ròi Côn 
Minh về Quế Lâm (Quảng Tây) để chọn 
hướng về nước. Lúc này tại Quế Lâm tướng 
Trương Phát Khuê tay chân của Tưởng 
Giới Thạch đang ráo riết chuẩn bị “Hoa 
quân nhập Việt”. Để có danh nghĩa hoạt 
động, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành 
.ập lại “Việt Nam Độc lập Đồng Minh” - 
một tổ chức được Tưởng cho phép thành  
.ập nám 1935 do ông Hồ Học Lãm là sĩ 
quan cao cấp trong quân đội Tưởng lãnh 
đạo. Tình hình trong nưốc diễn biến nhanh 
chóng, Người chủ trương không nên lưu 
lại lâu ở Quế Lâm. Vào hạ tuần tháng 12 
năm 1940 Ngưòi cùng một sô" cán bộ ròi 
Quế Lâm xuống Tĩnh Tây. Tại đây Người 
nghe báo cáo của đồng chí Hoàng Vàn Thụ 
từ trong nước mới sang về tình hìnầ trong
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nước và đang chuẩn bị họp Hội nghị Trung 
ương lần thứ Tám. Đồng chí Hoàng Văn 
Thụ khuyên Người nên chọn hướng Cao 
Bằng, nơi có phong trào cách mạng nhân 
dân phát triển, cán bộ ở đây tương đôl 
vững, liên lạc quô"c tế  cũng thuận lợi. 
Ngưòi nhất trí phương án đó và cử một 
sô" đồng chí về nước trưốc chuẩn bị địa 
điểm làm căn cứ. Mấy ngày sau Người 
được đồng chí Hoàng Sâm dẫn đường, 
cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn 
Cáp, theo đường Long Lâm qua Nậm Bo, 
xuông Nậm Quang, một làng giáp biên 
giới Trung - Việt.

ở  tại Nậm Quang, Ngưòi đã tập trung 
đưỢc 43 cán bộ cách mạng và tiến hành 
mở lớp đào tạo, huấn luyện chương trình 
gồm: thòi sự trong nước và quốc tế, cách 
tổ chức đoàn thể quần chúng, cách điều 
tra, tuyên  truyền  tô chức đào tạo và 
phương pháp đấu tran h  cách m ạng. 
>Jhững người gần gũi có khả năng hỗ trỢ 
bài giảng có các đồng chí Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên...

Để được dân tin tưởng, yêu mến, Ngưòi 
luôn dạy anh em phải giữ mối liên hệ tốt 
vối quần chúng, sống hòa mình với quần
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chúng khi có điều kiện cần tích cực giúp 
nhân dân những việc mình làm được: như 
đi lấy củi, lấy nước, quét dọn nhà cửa, tập 
cho các em nhi đồng học hát, học múa. Gần 
Tết năm đó lớp huấn luyện kết thúc, Người 
cùng một sô" anh em chuẩn bị về nước.

Đầu xuân, ngày Tết Tân Tỵ, Nguyễn 
Ái Quốc cùng các đồng chí tô chức đi chúc 
Tết bà con hai thôn Nậm Quang và Nậm 
Tẩy. Ngưòi mặc bộ đồ dân tộc Nùng, đầu 
vấn khăxi, tay chông gậy. Ngưòi tặng mỗi 
nhà một tò giấy hồng điều trên có ghi bốn 
chữ Cung Chúc Tân Xuân (chúc mừng 
năm mới), tặng mỗi cháu nhỏ “phong 
bao” tiền  “lì x ì”. Sáng m ồng hai Tết 
(ngày 28 tháng 1 nám 1941) tròi còn tối 
đất, sương mù còn khá dày, Người cùng 
một sô" anh em rời Nậm Quang lên đưòng 
về nước. Giây phút đầu tiên sau 30 năm  
xa cách, đặt chân lên đất thiêng của giống 
nòi, Ngưòi xiết bao xúc động dâng tràn, 
bao nhiêu năm thương nhớ đợi chò, nay 
đã trở thành hiện thực.

9. NHEN NHÓM NGỌN LỬA CÁCH MẠNG
TÜ PAC B Ó

Nhò sự chuẩn bị trước, đưỢc sự hỗ trỢ 
của bà con địa phương, Nguyễn Ái Quốc
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chọn hang Cô'c Bó (tiếng Nùng có nghĩa là 
đầu nguồn), nơi kín đáo của làng Pác Bó, 
xã Hà Trường, huyện Hà Quảng (Cao 
Bằng), nằm kề biên giới Việt - Trung. Hang 
Côc Bó nằm lưng chừng núi, muôn tối hang 
phải trèo qua vùng đá lởm chởm, có lau 
sậy rậm rạp. Nơi đây có thể nhìn ra xa về 
phía trái là dòng Khuổi Nậm (có nghĩa là 
'íhe nhỏ). Với tên gọi mới là Già Thu, 
Ngưòi bắt đầu thu xếp cuộc sông nơi hang 
đá Cô"c Bó. Đồ tư trang đơn giản: chiếc 
vali đựng tài liệu, máy chữ, giường nằm là 
những cành cây ghép lại trên trải tấm tre 
đan. Ngưòi về đây đang là cuối đông, đầu 
xuân, tiết trồi vùng cao còn giá lạnh. Đêm 
thường phải đốt lửa để qua cái giá buốt, 
ngày ra ngoài làm việc vừa thoáng mát 
vừa đủ ánh sáng. Cạnh hang có dòng suối 
nhỏ chảy từ trong núi ra. Ngưòi đặt tên là 
suối Lênin. Ngọn núi cao cạnh suôi Người 
đặt là núi Các Mác. Thường thường ban 
ngày Ngưòi chọn tảng đá phang cạnh suối 
àm bàn viết, núi non hùng vĩ cảm hứng 

nên thơ:
'tĩon xa xa, nước xa xa 
Nào phải thênh thang mới gọi là 
Đây suối Lênin kia núi Mác 
Hai tay gây dựng một sơn hà.
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Cuộc sông ẩn trong bí mật, thiếu thôn 
trăm đường, nơi ăn chôn ngủ không được 
thoải mái. Rau rừng, ốc suối, bắp ngô... là 
nguồn thực phẩm chính của mỗi bữa ăn. 
Nhưng vượt lên tất cả khó nhọc đời thường 
' à tâm hồn tràn đầy niềm tin ở ngày mai - 
nguồn sống vĩnh cửu của những con người 
dấn thân theo lý tưởng cách mạng:

Sôm ra bờ suối, tối vào hang  
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng  
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Cuộc trường chinh 30 nám, làm đủ các 

nghề từ phụ bếp, quét tuyết, đốt lò, những 
ngày ăn uống thiếu thôn ở ngõ hẻm Công 
Poanh, ngồi tù ỏ Hương cảng... mầm bệnh 
,ao luôn luôn sẵn sàng đánh quỵ Người, 
nhất là trong thòi điểm thức ăn, môi 
trường khắc nghiệt ở hang đá ẩm thấp. 
Như biết trước khó khăn đó, Ngưòi ra sức 
rèn luyện thân thể tập thể dục đều: đi lại, 
.ao động chân tay... có lúc cùng anh em 
vào rừng lấy củi, hái rau, mò ốc, bắt cá... 
TỐì tốì bên bếp lửa hồng, Ngưòi tụ tập 
anh em bồi dưỡng lý luận cách mạng, kể 
chuyện thế giới, chuyện thiên đưòng nước 
Mga Xô Viết... Người tranh thủ lược-dịch 
cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản (B) Liên Xô
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ra tiếng Việt để làm tài liệu học tập ch o‘ 
cán bộ.

Một thòi gian sau, có hai giao liên  
người địa phương bị địch bắt. Đe đảm bảo 
an toàn, bí mật, Ngưòi quyết định ròi Pác 
Bó sang Khuổi Nậm, thuận tiện liên lạc 
và khi có địch dễ thoát hơn.

Thời gian hoạt động bên Trung Quốc, 
íhu vực gần biên giới Tĩnh Tây, Người 
quen biết nhiều những cơ sở tin cậy. Trong 
thòi gian ở Khuổi Nậm, khi cần ngưòi sang 
Tĩnh Tây công tác, có lúc để an toàn Người 
trong vai ông thầy địa lý để suôn sẻ trên 
đường đi.

Về Pác Bó, Người đã phát động tổ chức 
các hội quần chúng như Thanh niên Cứu 
quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu 
quốc, thành lập các đội tự vệ... Tất cả hình 
thành một hình thái mặt trận thống nhất. 
Tháng 4 năm 1941, Người chủ trì Hội nghị 
Coọc Mu, tập hỢp những cán bộ chỉ đạo 
các tô chức trên nhằm rút kinh nghiệm  
tiến tới thành lập Mặt trận Việt Minh.

Về nước được một thời gian, sau khi 
nắm vững tình hình trong nước, vối danh 
nghĩa đại diện Quốc tế  Cộng sản, Nguyễn 
Ái Quốc triệu tập Hội nghị lần thứ Tám 
của Trung ương Đ ảng Cộng sản Đông



118 ■iìắ > ^

Dương, khai mạc từ ngày 10 và kết thúc 
ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại chiếc lán 
nhỏ bên dòng Khu ổi Nậm. Đến dự Hội nghị 
có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên 
và một sô" đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ, đại biểu hoạt động ở nước ngoài. 
Hội nghị đã phân tích sâu sắc tình hình 
trong nước và thê giới. Nhấn mạnh cuộc 
chiến tranh kết thúc sẽ có nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa ra đời, tạo nên thòi cơ lớn 
cho Cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nhiệm  
vụ trước mắt và lâu dài của Cách mạng 
Việt Nam - luôn luôn dương cao ngọn cò 
giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực 
ượng có thời cơ là chuyển sang Tổng khỏi 

nghĩa giành chính quyền. Quyết định tạm  
gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chỉ 
tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn Việt 
gian, nhận thức rõ trách nhiệm cách mạng 
Đông Dương là do từng nước phát huy sức 
mạnh độc lập tự chủ, đồng thòi đoàn kết 
gắn bó các dân tộc chống kẻ thù chung.

Hội nghị thống nhất thành lập Mặt 
trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh gọi tắt 
' à Việt Minh. Chủ trương đặt tên các hội 
của quần chúng là Hội Cứu quôc, chủ 
trương khởi nghĩa vũ trang để quyết định
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thắng lợi của cách mạng, tăng cưòng đào 
tạo, huấn luyện cán bộ đủ trình độ năng 
ực đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình 

hình  mới. Hội nghị tạo nên một bước 
chuyển biến mới của đưòng lôi cách mạng 
Việt Nam. Hội nghị đã kiện toàn tổ chức. 
Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quôc đồng 
chí Trường Chinh đưỢc bầu làm Tổng bí 
thư, Hội nghị bầu ra Ban Thường vụ gồm 
3a đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Vãn 
Thụ và Hoàng Quốc Việt. Sau Hội nghị, 
Ngưòi ân cần căn dặn các đồng chí tham  
gia Hội nghị trong Ban Thường vụ phải 
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn 
íế t nội bộ thực hiện nguyên tắc: Tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao 
trách nhiệm phê bình và tự phê bình.

Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc viết thư 
kính cáo đồng bào, gửi đến đồng bào toàn 
quốc. Kêu gọi toàn dân tộc đoàn kết đánh 
đuổi Pháp, Nhật.

Hội nghị Trung ương lần thứ Tám và 
thư kêu gọi của Nguyễn Ái Quôc là ngọn 
đuốc soi đưòng cho dân tộc bước ra khỏi 
đêm đen nghìn năm phong kiến, trăm năm 
thực dân, tiếp thêm sức mạnh mới cho 
toàn Đảng, hướng theo những tư tưởng, 
đường lối mới, tổ chức quần chúng vững
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vàng đấu tranh trong một hoàn cảnh mới, 
khí thế mới.

Như để tiếp thêm sức mạnh cho cách 
mạng, Nguyễn Ái Quốc chủ trương tập 
trung lãnh đạo Mặt trận Việt Minh. Người 
trực tiếp soạn thảo chương trình hoạt động 
của Việt Minh. Trong bản “Chương trình 
Việt Minh” Người nêu rõ thực hiện các 
chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, ngoại giao... Ngoài ra 
Mgười còn soạn thảo “Mười chính sách của 
V iệt M inh”. Nhằm  thúc đẩy công việc 
Nguyễn Ái Quốc quyết định xuất bản báo 
Yiệt N am  Độc lập.

Báo Việt N am  Độc lập lúc đầu là cơ 
quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh 
tỉnh Cao Bằng. Báo ra sô" đầu ngày 1 tháng 
8 năm 1941, đưỢc đánh sô" 101 mỗi tháng 
báo ra ba kỳ, in tại Khuổi Nậm khoảng 
400 bản, sau chuyển về Lam Sơn.

Nguyễn Ái Quốc vừa trực tiếp chỉ đạo 
vừa viết những bài quan trọng, duyệt bài, 
đưa tin  tức trên báo, có lúc vẽ tranh. 
Tháng 8 năm 1942 Người sang Trung 
Quôc, phụ trách báo giao cho đồng chí 
Phạm Văn Đồng. Đến tháng 8 năm 1§45 
báo ra được 226 sô". Những bài viết của 
Nguyễn Ái Quốc trên báo Việt Nam Độc
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Độc lập thường dễ hiểu, dùng lôi nói dân 
gian như ca dao, tục ngữ. Người thường 
àm thơ nôm na, ai đọc cũng dễ hiếu, thấm  

sâu. Nhiều bài thơ tuyên truyền trên báo 
đưỢc Người tập hỢp lại in thành một cuốn 
sách bỏ túi Ba mươi bài thơ Việt Minh, 
dùng làm  tà i liệu  cho cán  bộ tu y ên  
truyền.

Thòi kỳ ở Khuổi Nậm, Nguyễn Ái Quốc 
đã tô chức mở nhiều lớp huấn luyện ngắn 
ngày, có đợt chỉ có 5 ngày đến một tuần 
lễ, nội dung ngắn gọn súc tích; tình hình 
thòi sự trong và ngoài nước; đưòng lổi của 
Đảng, chương trình, Điều lệ Việt Minh; 
phương pháp công tác.

Tháng 6 năm 1941 Ngưòi cử người đi 
học vô tuyến điện ở Liễu Châu (Trung 
Quốc). Tháng 10 năm 1941 Ngưòi tổ chức 
Đội vũ trang và giao cho hai đồng chí Lê 
Thiết Hùng, Lê Quảng Ba. Đội du kích 
gồm 13 đội viên do Lê Quảng Ba làm chỉ 
huy, Lê Thiết Hùng làm chính trị viên, 
Hoàng Sâm làm chỉ huy phó. Hôm làm lễ 
ra mắt thành lập, Nguyễn Ái Quốic trực 
tiếp đến và trao cho Đội “Mười điều kỷ 
luật và những nguyên tắc hoạt động của 
Đội” do Người soạn thảo. Cùng với tài liệu 
trên, N guyễn Ái Quôc còn b iên  soạn
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nhiều tài liệu quân sự dùng làm tài liệu 
huấn luyện cho đội vũ trang như cách đánh 
du kích.

>íguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Lịch 
sử nước ta bằng lốì diễn ca để mọi ngưòi 
dễ đọc, dễ hiểu, dễ thuộc. Kết thúc tác 
phẩm, Ngưòi ghi mốc lốn của lịch sử: 1945- 
Việt Nam độc lập.

10. NHŨNG VẦN THO __
THOẢT DA TỪ NGỤC TÓl

Cuộc chiến tranh th ế  giới đã phân 
thành hai chiến tuyến giữa phát xít và 
đồng minh. Nhận thấy vận mệnh của một 
dân tộc phải gắn liền với thế giói, phải có 
sự liên minh quốc tế, trước mắt cần liên 
minh với người hàng xóm láng giềng - 
Trung Quốc để chống phát xít, Nguyễn Ái 
Quốc quyết định đi công tác nưốc ngoài.

Nguyễn Ái Quốc dùng giấy tờ có tên là 
Hồ Chí Minh được cấp từ năm 1940, trong 
giấy tùy thân có giấy giới thiệu “Phân hội 
Việt Nam của Hiệp hội Quốc tế  phản xâm 
lược”; thẻ thông tấn viên đặc biệt của 
“Quô'c tế Văn xã” và giấy thông hành ván 
phòng Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu cấp. 
Trên đương đến Quảng Tây ngày 13 tháng
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8 năm 1942, tới xã Túc Vinh (huyện Đức 
Bảo) thì tuần cảnh cho rằng những giấy 
tò cấp từ 1940 nay đã hết hạn sử dụng. 
Chúng nghi Người là gián điệp bèn bắt 
giải lên Tĩnh Tây nộp cho văn phòng Quế 
Lâm của ú y  ban quân sự Chính phủ Quôc 
dân Đảng để điều tra xét hỏi vì một ngưòi 
Việt Nam mà có nhiều giấy tờ quan trọng 
do Trung Quốc cấp là đáng khả nghi. 
>Jgười bị giải đi theo lịch trình: Tĩnh Tây 
qua Điền Đông, Long An, Thiên Bảo, Đồng 
Chính, Nam Ninh, Vũ Minh, Tân Dương, 
Lai Tân, Liễu Châu và đến Quế Lâm ngày 
10 tháng 12 năm 1942, rồi lại bị giải trở 
lại Liễu Châu để giao cho Cục chính trị 
Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu thẩm tra.

Tình cảnh ngưòi tù thật thê thảm. Vì 
nghi là tội phạm quan trọng đang bị truy 
nã nên chúng rất chú ý bảo vệ: “Tay bị 
trói cánh khuỷu, cổ mang vòng xích, có 
sáu ngưòi lính mang súng giải đi trong 
mưa dầm nắng dãi...

Sáng sốm, gà gáy đầu bắt đi, buổi chiều 
tròi tối hẳn, dừng nghỉ tạm bị giam vào xà 
'im tạm thời, không cởi trói để ngủ. An 
không đủ, bẩn thỉu, ở lẫn với những kẻ 
bệnh giang mai, nghiện thuôc phiện, nơi 
giam chật chội không có chỗ ngủ, có khi



tốì ngủ phải ngồi trên cầu xí... có tốì ngủ 
dậy thấy ngưòi bên cạnh đã chết cứng. 
Bẩn thỉu mất vệ sinh, chấy rận, ghẻ lở 
khắp người... tất cả tập trung hành hạ con 
người đến gầy gò, hốc hác; “gầy nhơ, que 
củi, tóc chóng bạc và rụng nhiều, mắt nhìn 
íém ...” và nỗi khổ’ nhất đôl với Người 
không phải đau đớn về thể xác mà về tinh 
thần. Trong tù ngồi nhàn rỗi mà tình hình 
thế giới sôi. động. Trong nước Cách mạng 
đang lên, ai là ngưồi lãnh đạo phong trào, 
ai giúp đỡ đồng bào tô chức đấu tranh, 
các nước đồng minh đã tiến đến đâu? 
Nhật, Pháp đã cắn nhau chưa? Và cứ thế  
ngày này qua ngày khác, nhà tù này rồi 
đến nhà tù khác. Trong nước các đồng chí 
Trung ương rất lo lắng, cử người đi dò la 
tin tức nhưng lúc đầu bị nhầm lẫn tưởng 
Người đã chết trong tù, nhưng sau đưỢc 
tin Ngưòi còn sống và bị giải đi hết nhà tù 
này đến nhà tù khác. Các đồng chí bèn 
liền nhanh chóng tìm mọi cách để cứu 
Người ra khỏi ngục.

Lấy danh nghĩa “Phân hội Việt Nam  
của Hiệp hội Quốc tế  phản xâm lược” - cơ 
quan của Đảng ồ Tĩnh Tây đã gửi điện đến 
Trùng Khánh đề nghị thả “Hồ đại biểu” 
ra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Ngày 15

124____________________________________ \
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tháng 12 năm 1942 gửi tiếp thông tin cho 
Thông tấn xã TASS Liên Xô ở Trùng  
Khánh cực lực phản kháng vụ bắt Hồ Chí 
Minh và đề nghị công bô" lên toàn thế giới. 
Nhờ sự can thiệp tích cực từ nhiều hướng, 
■ỉể cả các nhân vật trong chính giới Trung 
Quốc, cuối cùng Hồ Chí Minh được chuyển 
về nhà giam của Cục chính trị Đệ tứ chiến 
íhu ở Liễu Châu. Tại đây Ngưòi được chế 
độ quản lý tốt hơn, không bị cùm, không 
bị xích, có đủ cơm ăn, nước uống và thỉnh 
thoảng được đọc sácli báo. Ngày 10 tháng
9 năm 1943 Người được thả tự do. Trong 
thòi gian 13 tháng ở tù, Ngưòi bị giam tại 
trên 30 nhà giam, trải qua 13 huyện của 
tỉnh  Quảng Tây. Trong thòi gian ở tù 
Ngưồi đã sáng tác 134 bài thơ bằrig chữ 
Hán. Người chép vào một tập đóng bìa 
màu xanh, có ghi bôn chữ Ngục Trung  
nhật ký kèm theo bốn câu thơ ngũ ngôn 
và hình vẽ hai nắm tay bị xích. N hật ký 
trong tù như một bộ sử bằng thơ kể lại 
những tháng gian khổ của một tù nhân 
“bất đắc dĩ”, phản ánh bộ mặt xã hội Trung 
Quốc những năm 1942 - 1943. Và cao cả 
hơn, N hật ký trong tù đã thể hiện ý chí 
mãnh liệt, sức chịu đựng gian khổ và tinh  
thần lạc quan, một khí tiết lớn lao của
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một lãnh tụ cách mạng. Bài thơ “Khai 
quyển” là một tiếng nói bất khuất;

Thẫn th ể  ở trong lao 
Tinh thần ở ngoài lao 
Muốn xây sự nghiệp lớn 
Tinh thần phải càng cao.

Đó là chất thép trong thơ Hồ Chí Minh. 
Cả tập thơ là một bản hùng ca tráng lệ, là 
một tiêu biểu mẫu mực của nền ván học 
cách mạng. Tập thơ có một ngôn ngữ nghệ 
thuật độc đáo, dễ hiểu, cô đọng, trữ tình 
xen tự sự, xứng đáng là một viên ngọc lấp 
lánh trong nền văn hóa Việt Nam.

Tuy được thả tự do, nhưng vẫn bị quản 
chế. Tranh thủ thời gian này Người cô" gắng 
rèn luyện để phục hồi sức khỏe. Người 
viết bài thơ “Mới ra tù tập leo núi”:

Mây ôm núi, núi ôm mây
Lòng sông sạch chang mảy may

bụi hồng
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong
Trông về cố  quốc, chạnh lòng nhớ ai.
Sau đó Người gửi lời thơ này, kèm theo 

một bức thư gửi về nứóc báo tin đã đưỢC 
trả tự do, nhưng Quổc dân Đảng vẫn giữ 
Ngưòi làm “cố  vấn”, ở nhà cần vận động 
tích cực hơn nữa để chúng tha thật sự.
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Cuôl tháng 10, tướng Trương Phát 
Khuê, Tư lệnh trưởng của Bộ Tư Lệnh Đệ 
tứ chiến khu yêu cầu Hồ Chí Minh tham  
gia Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, 
tổ chức của ngưòi Việt Nam ở Trung Quốc, 
có nhiều đảng phái, các phe phái chông 
đôi nhau. Lúc này Tưởng đang chuẩn bị 
chương trình “Hoa quân nhập Việt” nên 
cho củng zố  lại tổ chức này. Chúng hy vọng 
Hồ Chí Minh có thể đóng vai trò đoàn kết 
các đảng phái. Trương Phát Khuê đề nghị 
Hồ Chí Minh hỢp tác với Nguyễn Hải Thần 
trên cương vị Phó Chủ tịch Hội để cầi tổ 
theo chiều hướng có lợi cho- Tưởng. Lúc 
này chủ trương của ta tập trung đoàn kết 
mọi lực lượng, tận dụng mọi lợi thế cho ta 
theo mục tiêu độc lập dân tộc. Việt Nam  
Cách mạng Đồng minh Hội, tuy tư tưởng 
lộn xộn, song có chủ trương chống Nhật - 
Pháp, thực hiện Việt Nam độc lập. Với 
tinh thần ấy của Đảng, Hồ Chí Minh nhận 
lòi tham gia cải tô Việt Nam Cách mạng 
Đồng minh Hội, vừa là dịp tranh thủ lôi 
kéo những người có tư tưởng tiến bộ theo 
ta, cô lập tôi đa bọn cơ hội, phản động. 
Tại Hội nghị trù bị của Việt Nam Cách 
mạng Đồng minh Hội, Hồ Chí Minh yêu 
cầu phải có đại biểu của Mặt trận Việt
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Minh và đại biểu của các tổ chức thuộc 
Việt Minh (Hội truyền bá quốc ngữ, Hội 
Phật giáo...) tham gia. Đại hội đối tên là 
Đại hội đại biểu các đoàn thể cách mạng 
Việt Nam ỏ hải ngoại. Ngày 16 tháng 3 
năm 1944, Hồ Chí Minh thay mặt “Phân 
hội Việt Nam của Hiệp hội Quốc tế  phản 
xâm lược” trình bày bản báo cáo về tình  
'lình các đảng phái trong nước, chủ yếu  
nâng cao uy tín, nhấn mạnh công lao lớn 
nhất của Đảng Cộng sản. Ngưòi ra sức 
ĩêu  gọi các đại biểu phải làm thế nào đoàn 
'íết những lực lượng ngoài nưốc để cô vũ 
cuộc đấu tranh ác liệt trong nước. Hồ Chí 
Minh được bầu làm ủy viên dự khuyết của 
Ban Chấp hành mối của Hội.

Trên cương vị mới, Người thảo k ế  
'loạch lựa chọn thanh niên trong lớp huấn  
uyện ở Liễu Châu về nước phát triển lực 
ượng trên danh nghĩa “Hoa quân nhập 

Việt” nhưng thực chất đấy là những thanh  
niên được Ngưòi tuyển cho tô chức trong 
nước. Nhờ sự hỗ trỢ của tướng Trương 
Phát Khuê, ngày 9 tháng 8 năm 1944, Hồ 
Chí Minh ròi Liễu Châu. Cuôi tháng 9 
Mgưòi trỏ về đến Pác Bó.

Về đến Tổ quốc trong lúc tình hình  
đất nước chuyển biến nhanh chóng, Người
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được nghe báo cáo tình hình, Tỉnh ủy Cao - 
Bắc - Lạng chuẩn bị phát động chiến tranh 
du kích liên tỉnh. Xét tình hình toàn cục 
chưa đủ điều kiện, nhiều nơi chưa sẵn sàng 
Tổng khởi nghĩa, Người liền quyết định 
đình hoãn lại chủ trương nói trên. Người 
phân tích: Bây giờ thời kỳ hòa bình đã 
qua, nhưng thòi kỳ Tổng khởi nghĩa chưa 
đến. Nếu phát động diện rộng, ta chưa đủ 
íhả năng về vũ khí, và sự nôi dậy đồng 
đều như vậy địch sẽ tập trung đàn áp sẽ 
gây nhiều tổn thất cho toàn cục. Cao - 
Bắc - Lạng mới chỉ là cục bộ chưa phải là 
toàn cục.

Sígưòi chỉ rõ cuộc đấu tranh lúc này 
bằng hình thức chính trị ưu thế hơn quân 
sự và phải đồng thòi kết hỢp đấu tranh từ 
lình thức chính trị tiến lên hình thức vũ 
trang. Tháng 10 năm 1944 Hồ Chí Minh 
viết bài “Thân gửi đồng bào toàn quốc”. 
Trong bài viết chỉ rõ những nhiệm vụ và 
thòi cơ cách mạng đang đến gần: “Cơ hội 
cho dân tộc giải phóng chỉ ở trong một 
nàm hoặc năm rưỡi nữa. Thòi gian rất gấp. 
Ta phải làm nhanh”. Tháng 11 năm 1944 
sau khi đi thăm Đội tự vệ chiến đấu Châu 
Hồng Phong (Hà Quảng) Ngưòi quyết định 
thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải
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phóng quân, và giao cho đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chuẩn bị. Trong chỉ thị thành 
ập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 

quân, Ngưòi nêu rõ; “Tên đội Việt Nam  
Tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là 
chính trị trọng hơn quân sự. Nó là “đội 
tuyên truyền”, đội có nhiệm vụ dìu dắt cán 
bộ vũ trang các địa phương, giúp đỡ huấn  
uyện, giúp đỡ vũ khí, nếu có thể được làm  

cho các đội này trưởng thành mãi. Lực 
ượng của đội được lựa chọn từ những hạt 

nhân tiên tiến của đội du kích Cao - Bắc - 
Lạng”. Chỉ thị là một tài liệu cô đọng, súc 
tích, như một cương lĩnh quân của  
Đảng ta. Sau đó một thời gian, ngày 22 
tháng 12 năm 1944 tại rừng Sam Cao 
(mang tên chiến khu Trần Hưng Đạo), Cao 
Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải 
phóng quân chính thức ra đòi. Đội gồm 34 
đội viên do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ 
huy. Vừa mới thành lập được 3 ngày, vào 
ngày 25 tháng 12 năm 1944 Đội ra quân 
đánh thắng đồn Phai Khắt, sau đó đồn 
Nà Ngần, thực hiện chỉ thị của Hồ Chí 
Minh “trận đầu phải thắng” mỏ ra một 
truyền thống anh dũng vẻ vang của quân 
đội ta “trăm trận trăm thắng”.
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Chính phủ Đò Gôn lên nắm quyền ở 
Pari, bắt đầu trỏ lại chính trường, đòi lại 
nhữiig mảnh đất thuộc địa đã bị mất, trong 
đó có Đông Dương. Chúng bắt đầu thiết 
ập mạng lưới tình báo theo dõi sát tình  
lình Đông Dương. Nhưng theo Hội nghị 
Cairo tháng 11 năm 1943, Đông Dương 
thuộc diện ủy trị của Mỹ và Trung Quốc, 
do đó Mỹ cố ngăn cản Pháp trở lại Đông 
Dương. Hồ Chí Minh rất ý thức được sự 
chuyên  hướng phức tạp của sân khấu  
chính trị quân sự qxxốc tế. Do đó Người 
quyết định sớm tiếp xúc với lực lượng Đồng 
minh,mong sao đưa cuộc chiến giành độc 
ập dân tộc của Mặt trận Việt Minh đến 

trước bàn tròn quốc tế.

Tháng 2 năm 1945, nhân sự kiện Trung 
úy phi công Mỹ bôn sao được ta cứu thoát, 
và được Hồ Chí Minh đưa trở về đại bản 
doanh Bộ Tư lệnh không quân Mỹ ở Trùng 
Khánh. Hồ Chí Minh nhân danh Việt Minh 
lực lượng đứng về phe Đồng minh đến Côn 
Minh tiếp xúc với người Mỹ. Người Mỹ 
rất cảm ơn lực lượng Việt Minh của Hồ 
Chí Minh đã cứu thoát phi công Mỹ. Sau 
đó ngày 29 tháng 3 năm 1945 Hồ Chí Minh 
đến Côn Minh gặp tướng Sênôn, Tư lệnh 
ihông đoàn Cọp Bay của Mỹ ở Trung
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Quổc. Cuộc trao đổi đã đi đến thoả thuận: 
người Mỹ có thê cung cấp vũ khí, thuốc 
men, điện đài cho Việt Minh và có thê 
huấn luyện Việt Minh biết sử dụng những 
thứ đó. Từ Côn Minh Hồ Chí Minh đi máy 
bay đến Bách sắc, một địa điểm chiến lược 
ở Tây Nam Quảng Tây để tìm gặp Đồng 
minh Hội, lúc này đang sơ tán về đây. 
Người lựa chọn một số̂  trong nhóm Việt 
Minh hoạt động tích cực cùng Người trở 
về nước.

Quý giá của chuyến đi là đã giới thiệu  
hoạt động của Việt Minh với ngưòi Mỹ, để 
tranh thủ sự giúp đỡ cần thiết cho cuộc 
đấu tranh lâu dài.

Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Trung 
Quổíc, ở nhà tình hình chuyển biến nhanh  
chóng. Thường vụ Trung ương dưới sự chủ 
tọa của Tổng bí thư Trương Chinh họp 
Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình. Hội 
nghị nhận định việc Nhật đảo chính Pháp 
đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị ở 
Đông Dương, tạo thòi cơ “T iển  khởi 
nghĩa”. Nhiệm vụ toàn Đảng là phát động 
cao trào kháng Nhật. Chỉ thị của Đảng  
đã tạo nên một làn sóng khắp cả nước 
cao trào đấu tranh chính trị và khởi nghĩa  
vũ trang. Ngày 15 tháng 3 năm 1945 Tổng
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bộ Việt Minh phát “Hịch kháng Nhật cứu 
nước” kêu gọi tập trung tổng lực cho cuộc 
íhởi nghĩa vùng lên cướp chính quyền. 
>ỉgày 16 tháng 3 năm 1945 Tổng bộ Việt 
Minh ra chỉ thị về “Việc tổ chức các ủy 
Dan dân tộc giải phóng” coi đó là “hình 
thức tiền - Chính phủ, trong đó nhân dân 
lọc tập đê tiến lên giữ chính quyền cách 
m ạng”. Tình hình chuyển biến mau lẹ. 
Nếu ở Pác Bó sẽ khó chỉ đạo cách mạng 
cả nước, vì vậy tháng 5 năm 1945 Hồ Chí 
Minh quyết định ròi đại bản doanh từ Pác 
Bó về Tân Trào (Tuyên Quang), nơi trung 
tâm của cách mạng.

Tại đây, Người tranh thủ  làm việc 
nhiều, quyết định những vấn đề hệ trọng 
như thành lập Khu giải phóng gồm các 
tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái 
và một sô" vùng của các tỉnh Bắc Ninh, 
Phú Thọ, Yên Thế, Vĩnh Yên... Ngày 4 
tháng 6 năm 1945 Khư giải phóng được 
Bộ Tổng Việt Minh ra tuyên bô" thành lập. 
Các nđi đều lập Úy ban nhân dân, xây 
dựng cuộc sông hòa bình thực sự “trở 
thành một nước Việt Nam mới”.

Thời gian này, Mỹ cho một sô" ngưòi và 
vũ khí, khí tài sang giúp ta. Đây là thời kỳ 
“hỢp tác Việt - Mỹ” đầu tiên trong lịch sử
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lai dân tộc. Họ đã đào tạo cho ta ky thuật 
vô tuyến điện, và huấn luyện quân ;ự...

Trong lúc đó, Người bị ôm nặn^, sô"t 
rét rừng đến với Người từng cơn rất nguy 
íịch, nhiều lúc mê man bất tỉnh. IQi tỉnh 
dậy Người lại hỏi tình hình và dặn d» công 
việc. Ngưòi căn dặn đồng chí Võ Nguyên 
Giáp: “Lúc này thòi cơ thuận lợi đã tìi. dù 
hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy ả  dãy 
Trường Sơn cũng phải kiên quyết ?iành 
cho được độc lập”.

Nhò tích cực tìm thầy thuôc :rong 
nhân dân, với kinh nghiệm dân gHĩi có 
bài thuốc chữa đúng bệnh nên chỉ qui mấy 
ngày uô^ng thuôc, bệnh tình của JÍgưòi 
giảm dần. Người tỉnh dậy và lao và( công 
việc ngay. Ngưòi đề nghị Trung ươrg cần 
triệu tập gấp Hội nghị toàn quốc củaĐảng 
và Đại hội đại biểu quốc dân, chuẩn b)Tổng 
khởi nghĩa.

Qua chiếc đài thu thanh, ngày 6 ;háng 
8 năm 1945 đưỢc tin Mỹ ném bom n;uyên 
tử xuống nước Nhật, Ngưòi yêu cầu triệu 
tập gấp Hội nghị toàn quốc của Đảng. 'ígưòi 
nói: “Nên hop ngay, cũng không nêi kéo 
dài Hội nghị. Chúng ta cần tranh thỉ từng 
giây, từng phút. Tình hình chuyểrbiến  
nhanh chóng. Không thể bỏ lỡ cơ hộ .̂
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Vượt qua muôn vàn khó khăn về đường 
đi, giặc kiểm soát gắt gao, nhưng ngày 13, 
14, 15 tháng 8, Hội nghị đã tiến hành tại 
đình Tân Trào. “Hội nghị nhận định điều 
ỉiện  khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín 
muồi. Toàn dân đang sôi nổi đợi giờ khởi 
nghĩa giành quyền độc lập”. Hội nghị quyết 
định thành lập ủ y  ban Khởi nghĩa toàn quốc 
gồm 5 người do đồng chí Tổng bí thư Trường 
Chinh phụ trách. 23 giò ngày 13 tháng 8 
năm 1945 ủ y  ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh 
số̂  1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.

Hội nghị đang thảo luận thì nghe tin 
Nhật tuyên bố" đầu hàng Đồng minh. Hồ 
Chí Minh đề nghị Hội nghị nên mau chóng 
ỉế t thúc để các đại biểu kịp trở về địa 
phương lãnh đạo cướp chính quyền.

Đã đưỢc thông báo trước về Quốc dân 
Đại hội, nên các đại biểu đã nhanh chóng 
có mặt tại đình Tân Trào. Ngày 16 và 17 
tháng 8 nãm 1945, Quôc dân Đại hội được 
tiến hành tại đình Tân Trào. Tới dự Đại 
hội có 60 đại biểu Bắc - Trung - Nam và 
đại biểu đại diện cho kiều bào ở nưốc ngoài. 
Dưới quyền chủ tọa của Hồ Chí Minh, Đại 
hội đã bầu ra ủ y  ban Dân tộc giải phóng 
Việt Nam tức Chính phủ lâm thòi do Hồ
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Chí Minh làm Chủ tịch và bầu một ljy ban 
Thường trực gồm 5 ngưòi. Ngày 17 tiáng 8 
năm 1945 trước đình Tân Trào thiv mặt 
ủ y  ban Dân tộc giải phóng Chủ tch Hồ 
Chí Minh đọc lồi tuyên thệ trong biổi đầu 
ra mắt Quốc dân của ú y  ban.

Sau ngày Đại hội Quốc dân, Clủ tịch 
Hồ Chí Minh thay mặt ủ y  ban Eân tộc 
giải phóng đã ra lời kêu gọi Tổrẹ khởi 
nghĩa gửi đến đồng bào toàn quốc ký tên 
là Nguyễn Ái Quốc.

Bệnh tình tạm đỡ, nhưng còn yêi, gầy, 
đi lại khó khăn nhưng Chủ tịch ĩồ  Chí 
Minh quyết định về ngay Thủ đô là  Nội 
để trực tiếp cùng Trung ương Đảig giải 
quyết những vấn đề trọng đại. Trênđưòng 
đi Ngưòi còn rất yếu có lúc phải dùn; cáng. 
Tối ngày 23 tháng 8 năm 1945 Nịười về 
đến làng Gạ (Phú Gia - Từ Liêm),ỏ nhà 
một cơ sở cách mạng. Ngày 25 tláng 8 
năm 1945 Ngưòi nghe đồng chí Võ íguyên  
Giáp, Trần Đăng Ninh báo cáo vểthắng  
lợi của khởi nghĩa ỏ Hà Nội và các tnh, về 
chủ trương của Ban Thường vụ dự iịnh tổ 
chức sớm ra mắt Chính phủ lân thòi. 
Chiều hôm đó đồng chí Trường Chnh lên 
đón Ngưòi về Hà Nội.
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KỈỈAl ỔINH NƯỚC VIỆT NAM 
DẢN CHỦ CỘ N G  HÒA

Tại ngôi nhà 48 phô̂  Hàng Ngang, Hồ 
Chí Minh bắt tay soạn thảo bản Tuyên  
ngòn độc lập, một văn kiện lịch sử sẽ “tồn 
tại mãi với thời gian cùng dân tộc”. Người 
viết trong niềm cảm hứng mãnh liệt, niềm  
vui trào dâng, lòng tự hào như đưỢc nhân  
lên từ hàng nghìn năm của lịch sử dân 
tộc. Ngưòi nói với các đồng chí thân cận: 
Trong đòi hoạt động cách mạng của mình, 
'Mgưòi đã từng viết nhiều nhưng đến bây 
giò mói viết đưỢc một bản Tuyên ngôn như 
vậy. Mỗi câu, mỗi chữ là khát vọng, tiếng  
nói âm vang từ trái tim, trí tuệ của người 
dân Việt Nam hướng tới độc lập, tự do, 
hạnh phúc. Từ trong đêm tối nô lệ thực 
dân phong kiến, cả dân tộc đổ máu hy 
sinh, đế có đưỢc ánh sáng chân lý, đưỢc 
ngẩng cao đầu làm con người tự chủ. Hơn 
ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ 
mang nỗi khát vọng lý tưởng vì dân vì 
nưóc, xả thân bất chấp gian khó, nguy  
hiểm, kiên trì đấu tranh không mệt mỏi 
đi tìm và mang về cho Tổ quốc bản hùng 
ca tự do và độc lập.



138 M ớ  > i V(for

Tại đây, Ngưòi triệu tập cuộc họp với 
Ban Thường vụ Trung ương để thảo luận 
những vấn đề quan trọng trong tình hình 
mới, đặc biệt phải sớm công bô" danh sách 
các thành viên Chính phủ lâm thòi. Người 
đề nghị mở rộng thành phần Chính phủ 
hơn nữa, bao gồm các đại biểu nhân dân, 
các đảng phái yêu nước và các nhân sỹ 
không đảng phái, cần tổ chức cuộc mít tinh 
.ớn ở Hà Nội để ra mắt Chính phủ lâm thòi 
và cũng là ngày Việt Nam tuyên bô" độc lập.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 cả Hà Nội 
rỢp tròi cò đỏ sao vàng, tưng bừng, rạo rực 
chí thế cách mạng, khí th ế  độc lập. Mỗi 
ngôi nhà, góc phô" chăng kín biểu ngữ bằng 
nhiều thứ tiếng khác nhau : “Độc lập hay 
là chết”; “Nước Việt Nam của ngưòi Việt 
Nam”; ‘TJng hộ Chinh phủ Hồ Chi Minh”...

Từ trưa, các ngả đưòng dẫn tới vườn 
hoa Ba Đình đông kịt người, đủ các màu 
sắc rực rỡ. Đúng 2 giờ chiều các thành viên 
Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn 
đầu hướng lên lễ đài. Bài “Tiến quân ca” 
vang lên, lá cò đỏ sao vàng từ từ kéo lên. 
Môt rừng ngưòi im lặng tay nắm chắc giơ 
lên nghiêm trang chào Tổ quốc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập, giọng âm vang
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từ nghìn năm của dân tộc dồn nén trong 
giò phút trọng đại. Rừng ngưòi vỗ tay, hoan 
lô nhiệt liệt. Đang đọc Ngưòi dừng lại hỏi :

Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”
Hơn nửa triệu ngưòi đồng thanh đáp 

ại “có” âm vang như sấm dậy.
Không khí buổi lễ như lắng xuống để 

iưởng ứng lời tuyên bố" của dân tộc : “Nước 
Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 
,ập và thực sự trở thành một nước tự do 
và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam  
quyết đem tinh thần và lực lượng, tính  
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do 
độc lập ấy”.

Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca Ngưòi 
đã viết bằng cả cuộc đồi hy sinh công hiến, 
cả dân tộc suốt nghìn năm đô máu đê có 
ngày độc lập, đứng dậy làm người tự do. 
Từ đây dân tộc Việt Nam kiêu hãnh tự 
hào bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên độc lập tự chủ xây dựng ấm no 
hạnh phúc.

Bắt đầu một trang mới đấu tranh  
quyết liệt bảo vệ thành quả đã đạt được, 
mở đầu những ngày đấu tranh gay go ác 
liệt chống thù trong giặc ngoài. Bắt đầu 
cuộc vạn lý trường chinh chốhg kẻ thù xâm



lược để khẳng định lòi thề độc lập tại Quảng 
trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Không khí sục sôi của những ngày 
cách mạng tháng Tám đi qua như một giấc 
mơ kỳ diệu, cả dân tộc bắt tay vào cuộc 
chiến đấu phức tạp khó khăn chồng chất 
để bảo vệ sự tồn vong của mình, cả  đất 
nước phải đốì mặt với một nền kinh tế  
đình đôn do chiến tranh và nạn đói khủng 
khiếp cướp đi hơn hai triệu sinh mệnh 
người Việt Nam, ngân khô" quốc gia trống 
rỗng, trình độ văn hóa của nhân dân còn 
kém, phần lớn là mù chữ. Đội ngũ cán bộ 
chính quyền từ cơ sỏ lên đến Trung ương 
còn mỏng, thiếu và trình độ còn non kém. 
Ta tuyên bô" độc lập nhưng chưa quốc gia 
nào trên thế giới thừa nhận. Kẻ thù trong 
nước và nước ngoài đang tính đến canh 
bạc xóa bỏ chính quyền còn non trẻ. Phía 
Nam quân Anh kéo vào. Phía Bắc 20 vạn 
quân Tưởng đã vượt biên giới Việt - Trung. 
Tính tông sô" quân đội nước ngoài có mặt 
ở nước ta lúc đó lên tói con sô" kỷ lục ; 30 
vạn lính chiến. Đất nước đứng trên th ế  
“nghìn cân treo sỢi tóc”. Các đảng phái 
phản động trong nước, được hậu thuẫn  
của bọn đế quốc ngày đêm rình rập lật đổ 
chính quyền cách mạng.

140______________________________ <Sá rỶợnr



7-9 m ù a xr(ân 'Hfl /̂ÍÍÌHỈI 141

Nhưng chính thòi điểm lịch sử gay cấn 
đó thiên tài Hồ Chí Minh đã tỏa sáng, trở 
thành vị cứu tinh cho giống nòi nước Việt. 
>Jgưòi là ngôi sao dẫn đường trong đêm 
tôi mịt mùng, là ngọn cờ đoàn kết tập hỢp 
triệu trái tim, là chiến sỹ tiên phong đi 
đầu đoàn quân, là ngưòi thủy thủ dạn dày 
phong ba bão táp chèo lái con thuyền cách 
mạng vượt bão tô" hướng tới bến bờ vinh 
quang. Ngay sau ngày Tuyên ngôn độc lập, 
ngày 3 tháng 9 năm 1945 tại Bắc Bộ Phủ, 
Ngưòi chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội 
đồng Chính phủ, 10] khai mạc giản dị, đi 
thẳng vào sáu vân đê cấp bách để cứu nguy 
dân tộc : một là nạn đói, hai là thanh toán 
nạn dốt, ba là tổ chức Tổng tuyển cử, bôn 
à xóa bỏ hủ tục, năm là bỏ ngay các thứ 

thuế bóc lột vô nhân đạo, sáu là thực hiện 
tự do tín ngưỡng lương giáo, đoàn kết.

Người đề nghị Hội đồng Chính phủ 
phát động chiến dịch tăng gia sản xuất, 
quyên góp cứu đói. Ngưòi kêu gọi đồng 
Dào cứu đói cũng như chống ngoại xâm.

Hưởng ứng lòi hiệu triệu của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cả nước xuống đưòng “tấc 
đất, tấc vàng” từ Chủ tịch nước, các bộ 
trưởng, đến các nhân viên Chính phủ, thân 
sĩ trí thức... ai ai cũng tham gia lao động



142 •̂ ßWt ị ff or

sản xuất, quyên góp thóc khoai c:ứa đói 
người thất bát; Ngưòi nói thật cảmi cộng ; 
“Lúc ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ 
đói khổ, chúng ta không khỏi độn.g lòng. 
Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả niứỉc và 
tôi xin thực hiện trước : cứ 10 ngày nhịn 
ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa, đem 
gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”. 
Nhớ hôm phát động quyên góp tạ i Nhà 
lá t lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nêu gương trước, Ngứòi mang phần gạo 
tiết kiệm  của mình đóng góp đầu tiên. 
Hưởng ứng hành động tiên phong đó của 
Ngưòi, cả nước dấy lên một cao trào tương 
thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, dưới 
các h ình  thức phong phú “Hũ gạo tiết 
kiệm ” hay “Ngày đồng tâm nhịn ăn” v.v... 
thức tỉnh mỗi lương tri, giúp người nghèo 
khô tức là giúp cách mạng, giúp chính  
quyền và chính là giúp ngay bản thân mình 
giữ vững quyền làm chủ. Chỉ một tuần  
quyên góp, cả nước đã có hàng vạn tấn  
gạo cứu đói. Nạn đói không còn đe dọa 
chính quyền nhân dân non trẻ nữa.

Chính quyền của dân bắt đầu thực thi 
những chính sách công bằng. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt Chính phủ ký một loạt 
sắc lệnh bãi bỏ các thứ thuế bất công như
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thuê thân, thuế chợ, thuế đò, miễn thuế  
cho vùng khó khăn, vùng có chiến sự. Ban 
lành các sắc lệnh tự’do tín ngưỡng, cấm 
hút thuốc phiện, bãi bỏ các tệ nạn xã hội, 
giảm tô 25% cho nông dân; chia ruộng của 
ũọn thực dân và ruộng công cho nông dân. 
Nhò đó Chính phủ lâm thòi đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo được uy tín  
trong quốc dân. Nhà nưốc còn trông rỗng 
về kinh tế  - một nguy cơ tiềm ẩn khi đứng 
trước những khó khăn lớn đang đến gần. 
Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát động trong toàn quốc Tuần lễ vàng 
và Quỹ độc lập để ủng hộ Chính phủ. Chỉ 
trong một thời gian ngắn phát động, cả 
nước đã tự nguyện góp 370kg vàng, 20 
triệu đồng vào Quỹ độc lập và 40 triệu  
đồng vào “Quỹ Đảm phụ quốc phòng”.

Song song với việc cứu nguy dân tộc 
Dằng các hình thức phong phú, huy động 
sức của còn tiềm ẩn trong những người 
giàu có, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động 
chiến dịch diệt giặc dốt. Ngưòi viết : “Một 
dân tộc dôt là một dân tộc yếu”. Ngưòi 
phát động cả nước mở phong trào thanh  
toán nạn mù chữ : Ngưòi ký sắc lệnh thành  
ập Nha Bình dân học vụ. Nhân dịp năm  

học mới, Người viết thư gửi các học sinh :
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“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp 
hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới 
đài vinh quang để sánh vai với các cường 
quốc năm châu được hay không chính là 
nhò một phần lớn ở công học tập của các 
cháu”, (ỉỉồ  Chí Minh toàn tập. Tập 4, tr.33) 
Hậu quả của chế độ cũ để lại cho chính 
quyền mới còn nhiều việc cần phải khắc 
phục. Các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc 
hậu, lốì sông, tác phong, thói quen suy 
nghĩ, thói quen lao động còn nhiều phức 
tạp và cản trở đốì với một xã hội văn minh. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương mở cuộc 
vận động xây dựng “Đời sông mới”.

Để khẳng định với th ế giới, vối quốc 
dân đồng bào về tính hỢp pháp, hỢp hiến  
của một chính thể và thực sự thực hiện  
quyền làm chủ của nhân dân, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chủ trương tiến hành gấp Tổng 
tuyển cử bầu Quốic hội. Tuy kẻ thù, đặc 
biệt các đảng phái phản động ra sức công 
kích, phá hoại nhưng với sách lược mềm  
dẻo, đỐì sách khôn khéo, Người đă lãnh  
đạo toàn dân thực hiện thành công cuộc 
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Trên tinh  
thần đại đoàn kết dân tộc, Ngưòi đề nghị 
Quốc hội mỏ rộng thêm 70 ghế không qua 
bầu cử cho các đại biểu Việt Cách và Việt

• •  •
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Quốc, những kẻ trong quá trình bầu cử đã 
bị nhân dân bằng lá phiếu tự nguyện của 
mình gạt ra khỏi sân khấu chính trị. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tham gia đi bỏ phiếu ở 
Híà Nội và đạt tín nhiệm  cao nhất với 
98,4% số  phiếu bầu. Ngưòi xứng đáng là 
công dân số  một, công dân vĩnh cửu của 
Nhà nước mới, của lòng dân.

Qua 6 tháng phấn đấu không mệt mỏi, 
Quôc hội đã đưỢc tổ chức thành công. Được 
sự nhất trí cao của Quốc hội, Chính phủ 
iên hiệp kháng chiến đưỢc thành lập do 

Ngưòi làm Chủ tịch. Trong lòi tuyên thệ 
nhận chức, Người nói ; “Trước bàn thò 
thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quôc hội, 
thề xin cương quyết lãnh đạo nhân dân 
íháng chiến, thực hiện nền Cộng hòa dân 
chủ Việt Nam, mang tự do, hạnh phúc cho 
dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc 
ập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó 

^hăn, dù phải hy sinh tính mệnh cũng 
không từ”. (Hô Chí Minh toàn tập. Tập 4, 
tr.l95;.

Song song giải quyết các vấn đề đối nội, 
công việc đối ngoại cũng được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh quan tâm chỉ đạo. Người đã thực 
hiện một loạt các hoạt động mang tính 
pháp lý ngoại giao của Chính phủ lâm thòi.
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Ngưòi đã công bố" chính sách ngoại giao 4 
điểm của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
dựa trên những nguyên tắc tự do, bình 
đẳng và quyền dân tộc tự quyết đã được 
các nưốc Đồng minh ghi nhận trong Hiến 
chương Đại Tây Dương và Xanphranxixcô.

Được tin Liên hiệp quôc thành lập ủ y  
Dan tư vấn về viễn Đông, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã hoan nghênh sự kiện trên và cực 
ực lên án việc nước Pháp là thành viên 

trong Úy ban đó. Với sự phân tích sắc sảo 
có tính pháp lý quốc tế  cao : sự vắng mặt 
của Việt Nam trong ú y  ban, và sự có mặt 
của Pháp trong Uy ban là sự đại diện thiếu 
cơ sở pháp lý vì thực tế  Pháp không có 
quyền vì Pháp đã bán Đông Dương cho 
Nhật, đã phản bội các nước Đồng minh. 
Chiếu theo Hiến chương của Liên hiệp 
quô'c thì Việt Nam có đủ các điều kiện  
tham gia ú y  ban đó.

Nhưng Liên hiệp quôc vẫn cố tình làm  
ngơ. Người viết thư phản đốì việc làm sai 
trái đó tới Ngoại trưởng Mỹ. Được tin Liên 
hiệp quốc nhóm họp ở Luân Đôn có lập 
Tiểu ban xét đơn của các nước nhươc tiểu. 
Ngày 14 tháng 1 năm 1946 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã gửi điện đến Chủ tịch Hội 
đồng Liên hiệp quốc và các ngoại trưởng
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các cưòng quôc đề nghị đưa vấn đề Việt 
Nam ra Liên hiệp quô'c yêu cầu thừa nhận 
nền độc lập của Việt Nam và kết nạp Việt 
Nam vào Liên hiệp quốc.

Tiếng nói đầu tiên gõ vào dư luận quốc 
tế, đòi Liên hiệp quốc bênh vực những yêu 
cầu chính đáng của một dân tộc. Tuy không 
.\ỵ vọng giải quyết ngay được, vì nhiều lý 
do khách quan khác nhau, nhưng chí ít 
cũng làm cho Liên hiệp quôc, cho các 
cường quốc trên thế giới biết tới khát vọng 
của một dân tộc, biết đến cuộc chiến đấu 
vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam.

Ý thức sâu sắc “đem sức ta để giải 
phóng cho ta”, ý chí tự cường dân tộc đã 
quyết định mọi thắng lợi, đó cũng là bản 
chất cơ bản nhất của Cách mạng Việt 
Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện 
thắng lợi đại đoàn kết dân tộc. Tất cả các 
đảng phái tiến bộ, các nhân sĩ, các điền 
chủ, thương gia, các tôn giáo, các lứa tuôi, 
các giới, các lực lượng xã hội nếu là ngưòi 
Việt Nam đều đứng lên bảo vệ bằng được 
các quyền độc lập tự do; bảo vệ quyền giải 
quyết việc nước, việc nhà không có bàn 
tay xúi giục, can thiệp ngoại bang. Khơi 
dậy ý thức dân tộc nên triệu triệu người 
dân ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài
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Mặt trận Việt Minh, Ngưòi chủ trương 
thành lập thêm các tổ chức mới như Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên 
liệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên 
Việt nhằm tập hỢp mọi lực lượng của dân 
tộc chưa tham gia Mặt trận Việt Minh. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm hóa nhiều 
nhân sĩ trí thức, quan lại của chê độ cũ, 
trong đó có Cựu hoàng Bảo Đại. Ngưòi đã 
mòi ông ra làm cô vấn tốì cao cho Chính 
phủ. Bảo Đại rất sung sưóng. Khi ra Hà 
>Iội làm việc, Bảo Đại đã viết thư về bà 
Từ Cung rằng ông được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh “thương như con”. Ngoài ra Người 
còn cử đặc phái viên Chính phủ vào Huế 
thám hai bà Thành Thái và Duy Tân, cấp 
tiền giúp hai bà hàng tháng. Vối lòng 
thành mong muôn đại đoàn kết toàn dân 
tộc, Hồ Chí Minh đã mòi được nhiều nhân 
sĩ danh tiếng như cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
Nguyễn Văn Tô" tham gia Chính phủ. Người 
đã tin tưởng và mạnh dạn sử dụng những 
ông quan thưỢng thư, đại thần triều dinh  
Huế như cụ Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn, 
Phạm Khắc Hòe... Người nói thẳng quan 
điểm của mình : “Chỉ sđ lòng mình klhông 
rộng chứ không sỢ người ta không theo 
mình”. Đối với những ngưòi vì lý do' này
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khác mà lầm đường lạc lối, tấm lòng bao 
dung của Ngưòi vẫn mở rộng, không để 
một ai đứng ngoài làm kẻ thù dễ lôi kéo, 
ợi dụng. Nghe tin Trần Trọng Kim ra Hà 
Mội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Hoàng 
Minh Giám đi tìm mòi hỢp tác nhưng tiếc 
rằng không gặp được. Biết tin Ngô Đình 
Diệm bị bắt giam tại nhà tù Hà Nội, Người 
đã ra lệnh thả họ Ngô và muốn hỢp tác 
nhưng do đầu óc hẹp hòỊ, thiển cận họ 
Ngô đã từ chối. Nhận xét về cái chết của 
bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh - cái chết sám 
hối vì sai lầm đã ra làm Thủ tướng bù nhìn 
cho Pháp, Ngưòi nói : “Về chính trị ông 
Nguyễn Ván Thịnh đã đi lầm đưòng nên 
bị cô lập. Nhưng ông chết đi thì dù sao 
nước Việt Nam đang rất cần những nhân 
tài như ông để kiến thiết”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm nhiều 
tới sự đoàn kết các tôn giáo. Ngưòi đã mòi 
Giám mục là Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc cẩn  
tham gia Đoàn cố vấn tối cao của Chính 
phủ. Người đã trực tiếp vào Phát Diệm  
thăm giám mục Lê Hữu Từ và các linh 
mục giáo xứ Ninh Bình. Người nói với cha 
Từ ; “Tôi vể đây với một tấm lòng sốt sắng 
và thân mật... Dù Công giáo hay không 
Công giáo. Dù Phật giáo hay không Phật
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nước nhà”. Trưa hôm đó Người dùng cơm 
cùng với cha Từ và một nhà sư - một hình  
ảnh đẹp của đoàn kết hòa hỢp tôn giáo. 
Nhố hôm vào thăm chùa Bà Đá ở Trung 
tâm Hà Nội, dự lễ cầu siêu cho các chiến  
sĩ và ăn cơm chay với các sư. Ngưòi nhắc 
lại lời Phật dạy : “Làm Phật pháp không 
được xa rời thế gian. Phật thoại kê rằng 
ngày xưa các vị sư ở Ngũ Đài Sơn đã xuống 
núi đánh Ma Vương, cứu độ chúng sinh.. 
>Igày nay Ma Vương chính là thực dân  
Pháp xâm lược. Vì vậy cần phải đoàn kết 
toàn dân, đoàn kết tôn giáo để đánh giặc 
cứu dân, cứu nưóc...”.

Sau ngày có chính quyền cách mạng, 
trên cương vị Chủ tịch nước, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tiến hành đưòng lốì đỗì ngoại mềm dẻOs 
phân hóa tối đa kẻ thù, nắm vững chủ  
quyền đất nước, độc lập về chính trị, nhân  
nhưỢng về kinh tế, tranh thủ thòi g ian  
củng cô" lực lượng chuẩn bị kháng chiến  
sau này. Đe có điều kiện đốì phó với kế  
thù hiếu chiến phía Nam, phía Bắc phả-i 
có sách lược rất mềm dẻo với 20 vạn quân  
Tưởng. Bọn tướng của Tưởng vào Việt Nam  
có nhiều mục đích và quyền lợi khác nhau.

150____________________________________________________ S á  r \ ị f  f>r
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Tuy là mục đích “diệt Cộng cầm Hồ” nhưng 
bọn chúng mâu thuẫn gay gắt về quyền 
ợi. Biết Lư Hán không thích gì Pháp, vì 

Pháp đã có lần thu của y hàng vạn tấn 
làng hóa; còn đôi với Tưởng, qua vụ Tưởng 
tiêu diệt vây cánh của y là tướng Long 
Vân, Lư Hán rất bất mãn với Tưởng. Còn 
Tiên Văn thì Người đã từng quen biết hồi 
ở Đệ tứ chiến khu. Đó là một viên tướng 
chính trị. Còn Chu Đức Thành thô bạo, 
quân phiệt. Tuy mỗi kẻ mỗi bộ dạng khác 
nhau, nhưng sang Việt Nam chỉ có một 
mục đích duy nhất là vơ vét làm giàu. Nắm  
đưỢc đôi thủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 
những đôi sách khôn khéo phù hỢp vối 
mỗi đốì tưỢng. Thời kỳ đầu chúng vừa mới 
vào rất hung hăng, tướng thì đòi hết yêu 
sách này đến yêu sách khác, quân thì cưốp 
bóc vơ vét. Tình hình rất căng thẳng. Chỉ 
cần một mâu thuẫn va chạm nhỏ cũng có 
thể xẩy ra xung đột lón. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh căn dặn cán bộ và đồng bào phải hết 
sức bình tĩnh, kiên nhẫn để cứu nứớc. Ngày 
30 tháng 3 năm 1946 trong phiên họp Hội 
đồng Chính phủ, Người căn dặn khi có sự 
xung đột giữa ta và Việt Nam Quốc dân 
Đảng phải “dàn xếp làm sao cho đại sự thì 
thành tiểu sư và tiểu sư thì thành vô sư”.
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Khi Tiên Văn vừa mới sang, Ngưòi chủ 
động đến thăm trước để tỏ lòng hiếu khách. 
Ngưòi ân cần thăm hỏi, giải thích tình hình, 
đề nghị cùng hỢp tác để giải quyết các vấn 
đề nảy sinh. Ngưòi mở tiệc chiêu đãi vỢ 
chồng Tiên Văn và tặng vỢ y một sô" đồ 
trang sức, sau đó tạo điều kiện cho vỢ y 
buôn bán gạo và hàng hóa sang Hồng Kông. 
Nhờ đó Tiên Văn đã có bưốc chuyển biến, 
không hung hăng đòi lật đổ Chính phủ. Đốỉ 
với Lư Hán cũng vậy, Ngưòi chủ động đến 
thăm nhắc lại kỷ niệm đã qua, một thòi 
“Hoa - Việt thân th iện”; ngày nay chủ 
trương của Chính phủ lâm thòi vẫn áp dụng 
tối hậu quốc dành cho Hoa kiều và trao 
đổi những vấn đề về hỢp tác hai bên. Lư 
Hán yêu cầu ta phải bảo vệ tốt an ninh, 
trật tự để y không phải dùng người của y. 
Như vậy Lư Hán nghiễm nhiên công nhận 
Chính phủ ta. Ngoài lôi kéo, cảm hóa 
những viên tướng đầu sỏ, Người khuyên 
cán bộ các cấp cũng phải tiến hành công 
tác “binh vận” bọn cấp dưói, làm cho chúng 
bớt hung hãn, và tôn trọng ta. Ngưòi căn 
dặn: “Ngưòi cương thì mình phải nhu, phải 
khôn khéo lấy nhu thắng cương thì mới là 
biết mình, biết người”.

Nhân dịp Hà ứng Khâm - Tổng tham  
mưu Trưởng quân đội Tưởng Giới Thạch
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và tướng Mắc Clơrơ - Tổng chỉ huy lục 
quân Mỹ ở Trung Hoa sang Việt Nam, 
'^gúời chỉ thị chuẩn bị một cuộc mít tinh 
tuần hành lớn với danh nghĩa hoan nghênh 
phái bộ Đồng minh nhưng thực chất là 
Diểu dương lực lượng của quần chúng cách 
mạng xung quanh Hồ Chí Minh. Cuộc tuần 
hành đến ba mươi vạn người chỉnh tề, cờ, 
biêu ngữ, hô vang, “ủng hộ Chính phủ lâm 
thời”, “ủng hộ Chủ tịch Ho Chí Minh”. Hà 
ứng Khâm sang là để thuyết phục Tiên 
Văn ủng hộ quân Pháp. Nhưng khi thấy 
ực lượng ta lớn mạnh, nhân dân đồng lòng 

ủng hộ Hồ Chí Minh, cuối cùng y phải thỏa 
thuận với Lư Hán “điều đình không chính 
thức với Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm 
thời. Trong đó họ nắm hai bộ Ngoại giao và 
Kinh tế  cùng chức Phó chủ tịch Chính phủ.

Nhò sách lược mềm dẻo mà tránh được 
sự đụng độ với quân Tưởng. Lấy quân Tưởng 
làm bò rào ngăn quân Pháp trở lại miền 
Bắc. Tranh thủ thòi gian hòa hoãn, ta tích 
cực chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến.

Nước Việt Nam nói riêng, Đông Dương 
nói chung, thòi kỳ sau chiến tranh đều 
nằm trong sự tính toán lợi ích của các nước 
có dính líu quân sự. Phía Nam, Anh rút 
quân để Pháp vào và Pháp nhương cho 
Anh xứ Xyri và Libáng. 0  Trung Quổc,
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Hồng quân Liên Xô giao vũ khí chiếm được 
của Nhật và toàn bộ lãnh thổ Mãn Châu 
cho quân giải phóng Trung Quốc. Điều đó 
buộc Tưởng Giới Thạch phải điều động 
binh lực lên chiến trường Đông Bắc nên 
phải rút quân khỏi Đông Dương. Trưốc 
khi rút Tưởng mặc cả vối Pháp trả lại 
Tưởng các tô giới: Thượng Hải, Thiên Tân, 
Hán Khẩu, Quảng Đông, bán lại đường sắt 
vào Nam  và cho Tưởng dùng cảng Hải 
Phòng vận chuyển hàng quá cảnh miễn 
thuế qua đưòng Việt Nam.

Đó là kết quả của Hiệp ước Pháp - Hoa 
'ỉý ngày 28 tháng 2 năm 1946. Tuy vậy, 
Pháp muốn đưa quân êm thấm vào miền 
Bắc nên phải điều đình với Chính phủ Hồ 
Chí Minh. Phía ta để giảm bớt căng thẳng 
với các đảng phản động thân Tưởng nên 
chủ trương hòa đàm với Pháp. Ta yêu cầu 
Pháp thừa nhận quyền độc lập và thống 
nhất của Việt Nam. Còn Pháp thì chì muốh 
ta là quốic gia tự trị. Cuối cùng để cứu vãn 
tình th ế  diễn biến trên thực tế  rất căng 
thẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một 
giải pháp: Nưốc Pháp công nhận nước Việt 
Nam là một quốc gia tự do, phía Pháp chấp 
nhận và ngày 6 tháng 3 năm 1946 Hiệp 
định sơ bộ Pháp - Việt được ký kết. Theo 
các điều khoản cơ bản trong Hiệp định,
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Pháp công nhận Việt Nam là một quôc 
gia tự do, có Chính phủ, Nghị viện, quân 
đội, tài chính riêng. Từ một nước thuộc 
địa, chúng ta đã đạt được như vậy trong 
một hoàn cảnh đặc biệt căng thắng là một 
thắng lợi ngoại giao. Đã loại Tưởng ra khỏi 
Việt Nam, bớt đi một kẻ thù nguy hiểm. 
Ta chỉ lo tập trung lực lượng đánh trả một 
kẻ thù. Mặt khác hòa hoãn vối Pháp ta có 
thêm thòi gian củng cô" lực lượng chuẩn bị 
đón nhận cuộc đụng đầu lịch sử, khốc liệt.

Như đã dự đoán trưốc, cuộc chiến tranh 
Pháp - Việt dứt khoát sớm hay muộn sẽ 
xảy ra. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chuẩn bị mọi mặt cho cuộc 
đụng đầu lịch sử đó.

Để xây dựng lực lượng vũ trang hùng 
mạnh Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi Vệ 
Quốc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt 
Nam, mỏ nhiều trường, nhiều lốp cán bộ 
chính trị, quân sự cho lực lượng vũ trang. 
Tăng cường củng cố thêm nhiều loại hình 
ực lượng vũ trang - xây dựng các lực lượng 

nửa vũ trang (dân quân du kích ở nông 
thôn và tự vệ thành phố). Huy động toàn 
dân ủng hộ xây dựng lực lượng vũ trang. 
Phát động toàn dân hưởng ứng phong trào 
“mùa đông binh sĩ”. Ngưòi đã làm gương 
trong phong trào đó. Người nói “ở hậu



phương, chúng ta có gia đình ấm áp, ở tiền 
phương các binh sĩ phải chịu rét mướt. Tôi 
có hai chiếc áo, một chiếc tôi mặc mấy năm 
nay, một chiếc tôi được biếu, cả hai chiếc 
tôi tặng các chiến sĩ ngoài mặt trận”.

Từ nông thôn vào lính, chiến sĩ, cán bộ 
thiếu kiến thức về quân sự. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tuy bận nhiều công việc lốn song 
Người tranh thủ hết mức để viết tài liệu 
cho bộ đội huấn luyện như Binh pháp Tôn 
Tử và một sô" tài liệu quân sự khác.

Mhư biết trước thế nào đại quân cũng 
phải kéo lên miền núi, từ tháng 8 năm 1945 
Người đã giao nhiệm  vụ cho đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng thu xếp chuẩn bị di 
chuyển các cơ quan của Đảng và Chính phủ 
và các trang thiết bị kỹ thuật máy móc...

Quân Pháp ngày càng thực hiện những 
hành động quân sự trắng trỢn, tấn công 
xâm chiếm nhiều địa điểm của ta chiếm 
giữ, vi phạm nghiêm trọng những thỏa ước 
mà hai bên đã ký kết. Mặc dầu ta đã hết 
sức mềm dẻo, bằng con đường hòa bình, 
hòa giải nhưng phía Pháp khăng khăng 
không chấp nhận. Chúng gửi tổì hậu thư 
buộc ta phải đầu hàng.

Chiều ngàyl9 tháng 12 năm 1946, tại 
làng Vạn Phúc, trên gác hai của một gia

156_____________________________________ Vịfor
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đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu 
gọi toàn quôc kháng chiến. 20 giò 03 phút 
đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 cuộc 
íháng chiến toàn quôc bùng nổ. cả dân 
tộc theo ĩlịch  kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đứng lên cầm vũ khí bảo vệ 
thành quả cách mạng mói giành được. 
Năm đó Người đã 56 tuổi, tay chống gậy 
trúc, chân đi dép cao su, lên đường hòa 
trong đoàn quân ra trận.

Hòa bình chỉ có một nám bô"n tháng. 
Nhưng đó là một giai đoạn mà cả dân tộc 
àm đưỢc bằng hàng thế kỷ. Từ thân phận 

một dân tộc nô lệ vươn lên, nay đã có đủ 
lực lượng đương đầu vối một đội quân viễn 
chinh nhà nghề Pháp được Mỹ giúp sức. 
Tuy có chênh lệch về trang bị vũ khí, trình 
độ tổ chức nhưng lực lượng toàn dân thì 
không có quân đội nào đánh thắng được.

Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cuộc kháng chiến toàn dân, 
“mỗi công dân là một chiến sĩ, mỗi làng là 
một chiến hào” kiên trì bám trụ trên quê 
hương mình, bảo vệ mảnh đất chôn rau 
cắt rốn, nơi mà tô tiên, ông bà truyền lại 
cho câu ca, điệu hát, nơi có cuộc sông yên 
bình sau lũy tre làng. Kẻ thù đến, tất cả 
vùng lên tiêu diệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã khơi dậy sức mạnh tổng lực đó của mỗi
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bò tre, nóc nhà, ngõ xóm. Đó là pháo đài vĩ 
đại nhất mà bao kẻ thù phải bỏ chạy. Huống 
chi thực dân Pháp từ xa đến, chúng không 
thể cùng với dân ta bám trụ đánh lâu dài 
được. Đó là thế mạnh của ta, là thế yếu 
của Pháp, do đó phương châm: “Toàn dân 
kháng chiến, toàn diện kháng chiến vừa 
íiến quốc”.

Vối đưòng lỐì “Toàn dân, toàn diện, 
trường kỳ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một 
ần nữa khẳng định thiên tài chỉ huy của 

một Tổng tư lệnh tôi cao. Nắm vững tình 
thế, nắm vững lợi thế, phát huy lòng người 
ta nên một chính thể toàn cục vững mạnh.

Hành trang đi kháng chiến của Ngưòi 
thật đơn giản gọn nhẹ. Chiếc ba lô đựng 
vài bộ quần áo, chiếc túi đựng tài liệu vối 
cái máy chữ, tay chống gậy đi từ Hà Nội 
đến Vạn Phúc, tháng 1 năm 1947 Ngưòi 
ròi Xuân Dương (Thanh Oai). Đến tháng 2 
từ Chùa Thầy, Ngưòi vào thăm Ninh Bình, 
Thanh Hóa. Đầu tháng 3, Ngưòi chuyển 
về Cổ Tiết (Tam Nông), Chu Hóa (Lâm 
Thao), đến Hợp Thành (Sơn Dương, Tuyên 
Quang), giữa tháng 5 Người chuyển về  
Thanh Định (Định Hóa, Thái Nguyên). Nơi 
nghỉ chân của Người rất giản dị. Chiếc 
lán nhỏ làm bằng tre, gỗ dễ tìm.
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Mơi đó có:
Trên có núi, dưới có sông 
Có đất ta trồng, có bãi ta vui.
Tiện đường sang Bộ Tổng 
Thuận lố i tới Trung ương.
Nhà thoáng, ráo, kín mái 
Gần dân, không gần đường.

!!^hững người phục vụ bên Người là một 
tập thê đoàn kết, gắn bó như trong một 
gia đình. Đe giữ bí mật, Người đặt tên 
mối cho mỗi người là Trường, Kỳ, Kháng, 
Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Người nói 
vui: “Các chú là khẩu hiệu sống bên Bác”.

Kháng chiến gian nan, thiếu thốn. Rảnh 
việc là Người cùng anh em vác CUÔC trồng 
rau, trồng bí, chăn nuôi, đê vừa là hoạt 
động rèn luyện sức khỏe nơi núi rừng độc 
hại, vừa có thêm thức ăn cải thiện bữa ăn. 
Chiều chiều Ngưòi thường chơi thể thao. 
Tết đến, đốt lửa trại, ống nứa cháy kêu 
giòn thay pháo. Vui “trùm lửa” với anh em 
trong cơ quan. Có Tết phải chạy giặc. 
Nhưng Tết nào Ngưòi cũng có thơ chúc 
mừng năm mới, có thơ gửi đồng bào, chiến 
sĩ cả nưốc.

Tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí 
^Vlinh phát động phong trào “Thi đua ái 
quốc”. Cả nưốc dấy lên phong trào thi đua
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sôi nổi chưa từng có: “Người ngưòi thi đua, 
ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua’’. 
Tất cả các lực lượng, các giối, mọi lứa tuổi 
đều tham gia thi đua. Phong trào thi đua 
yêu nước thực sự là ngày hội của quần 
chúng, khẳng định sức mạnh toàn dân khi 
đã biết tập hỢp lại trở thành một vũ khí 
trăm trận trăm thắng. Qua phong trào 
th i đua đã cung cấp cho kháng chiến  
những lực lượng vật chất vô cùng to lốn, 
một khí thê quần chúng sôi động, một đội 
ngũ cán bộ biết tổ chức, trưởng thành về 
mọi mặt, đáp ứng chuyển hướng chiến lược 
cách mạng.

Tuy vậy cách mạng còn gặp nhiều khó 
ỉhăn. Tháng 4 năm 1949, quân giải phóng 
Trung Quốíc đánh xuống phía Nam, yêu 
cầu ta phối hỢp tác chiến. Theo chỉ thị 
của Bác, ta mở chiến dịch “Thập vạn đại 
sơn” giải phóng một loạt khu vực quan 
trọng gần biên giối Trung - Việt từ Long 
Châu đến Ninh Minh, Bằng Tường, Phòng 
Thành. Chiến dịch đó đã thể hiện tinh thần 
quốc tế  vô sản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949 nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Người 
gửi điện chúc mừng. Sau đó vào ngày 2 
tháng 1 năm 1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bí mật sang Bắc Kinh hội đàm với các nhà
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ãnh đạo Trung Quôc. Các đồng chí Trung 
Quô"c đón tiếp Ngưòi nồng nhiệt và bày tỏ 
òng khâm phục sâu sắc đôi với cuộc chiến 

đấu của quân dân Việt Nam anh hùng.
Ngày 3 tháng 2 năm 1950 Người ròi 

Bắc Kinh đi Liên Xô, trong thời gian thăm  
Liên Xô, Người đã có những cuộc tiếp xúc 
vối các đồng chí Liên Xô và đại diện Đảng 
Cộng sản Pháp. Cuối tháng 3 năm 1950 
'^gười về tới Việt Bắc. Thắng lợi lớn nhất 
trong chuyên đi hai nước lớn trong phe 
dân chủ là hai nước đã công nhận nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quôc 
gia trong đại gia đình dân chủ thế giới. 
Sau chuyến đi thăm đưa đến thắng lợi vô 
cùng to lớn ta đã phá tan thế kìm kẹp, 
bao vây của địch. Tháng 7 năm 1950, ta 
quyết định mở chiến dịch Biên giói. Chiến 
dịch đại thắng, vùng đất tự do nối liền với 
hậu phương lốn là hai nưốc Xô - Trung vĩ 
đại. Thắng lợi đã có nhiều ý nghĩa to lớn, 
đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, tạo 
nên thế và lực mới, đưa cuộc kháng chiến 
của ta vào thế tấn công.

Giữa khí thế sôi nổi của thắng lợi trên 
mặt trận quân sự và ngoại giao - điều kiện 
tô"t đe Đảng quyết định mở Đại hội Đảng 
ần thứ Hai tại Tuyên Quang từ ngày 11 

đến 19 tháng 2 năm  1952. Chủ tịch
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HỒ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị trước 
Đại hội. Sau khi điểm lại tình hình diễn 
biến và tính chất cuộc kháng chiến, Người 
đi đến kết luận : phát huy thắng lợi đã 
đạt được, quyết tâm đưa cuộc kháng chiến 
đến thắng lợi hoàn toàn. Đại hội đã nhất 
trí cao, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ 
tịch Đảng. Đại hội nhất trí theo đề nghị 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đổi tên 
à Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 3 tháng 

3 năm 1951 Đại hội toàn quốc thông nhất 
Việt Minh - Liên Việt khai mạc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu, Người 
đúc kết chân lý :

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công,

đại thành công.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao 

đẹp nhất của tinh thần đoàn kết, là vị cha 
già kính yêu của đại gia đình Việt Nam. 
Là cây đại thụ tỏa bóng mát đến mỗi thân 
phận, mỗi cuộc đòi của dân tộc Việt Nam.

Khắp chiến trường hai nước Việt, Lào 
quân ta mở nhiều đợt tấn công đại thắng. 
Quân Pháp tập trung xây dựng cứ điểm  
quân sự hùng mạnh Điện Biên Phủ. Chúng 
khoe khoang là pháo đài bất khả xâm  
phạm. Ngày 6 tháng 12 năm 1953 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết
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định tập trung lực lượng tinh nhuệ của ta 
mở cuộc tấn công chưa từng có vào cứ 
điểm Điện Biên Phủ. Phối hỢp với mặt 
trận chính khắp các chiến trường đều tấn 
công đồng loạt. Hậu phương chi viện cao 
nhất cho chiến dịch lịch sử. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trao cò “Quyết chiến, quyết 
thắng” cho quân đội. Người căn dặn Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp trước giờ xuất kích: 
Đánh chắc thắng. Đó là chỉ thị của Người 
cho quân đội ta - Quyết chiến, quyết thắng. 
Ngày 13 tháng 3 quân ta nô súng mở màn 
chiến dịch. Sau 55 ngày đêm vượt qua bao 
gian khổ, hi sinh, ngày 7 tháng 5 năm 1954 
lá cò “quyết chiến, quyết thắng” đã phấp 
phới bay trên nóc hầm Tướng Đờ Cats 
Tơri, hơn một vạn quân Pháp bị bắt làm 
tù binh. Quân ta ca khúc khải hoàn đại 
thắng. Người khẳng định “Điện Biên Phủ 
như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của 
'Ịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân 
ăn xuốhg dốc và tan rã. Đồng thời phong 

trào giải phóng dân tộc khắp thê giới đang 
lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” iỊỉồ Chí 
Minh toàn tập. Tập 2, tr.261). Thắng lợi 
của cuộc kháng chiến, đặc biệt là chiến 
thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp 
và quan thầy Mỹ phải ngồi vào bàn đàm 
phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ. Các nước
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thừa nhận và tôn trọng các quyền dân tộc 
cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào và 
Cămpuchia. Ngừng bắn trên toàn chiến 
trường Đông Dương. Miền Bắc đưỢc hoàn 
toàn giải phóng.

12. LÃNH D Ạ O  MIỀN ồ ẮC ẦÀY DựNG, 
Mỉ'ÊN NAM DÁNH GIẶC

Hòa bình trở lại, miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng. Trong niềm vui lớn của 
dân tộc, Bác Hồ trở về Thủ đô Hà Nội, 
Ngày 19 tháng 9 năm 1954, trên đưòng 
trở về Ngưòi ghé thăm Đền Hùng. Tại đền 
Giếng, Ngưòi gặp một sô" cán bộ chiến sĩ 
Đại đoàn quân tiên phong đang đóng quân 
tại đây. Ngưòi nói chuyện thân mật với 
đoàn sau khi nêu lên những công hiến to 
lớn của các vua Hùng cho dận tộc Người 
căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng 
nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước .

'slgày 15 tháng 10 năm 1954, Bác về 
đến Hà Nội. Ngưòi ở tạm trong một căn 
phòng ở nhà thương Đồn Thủy (nay là 
Quân y viện 108). Đến cuối năm Ngưòi về 
ở tại ngôi nhà nhỏ một tầng của ngưòi phục 
vụ Phủ Toàn quyền cũ. Người là Chủ tịch 
nưốc, nhưng đức tính khiêm tốn, lối sông
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giản dị, nêu gương sáng cần, kiệm, liêm, 
chính trong những ngày đầu hòa bình  
ập lại.

Tuy bận trăm công nghìn việc của vị 
Chủ tịch nước, Bác Hồ vẫn dành thời gian 
để đi thăm đồng bào, các đơn vị bộ đội, 
nhà máy, trường học, bệnh viện... Đi tới 
đâu Người cũng được đồng bào nồng nhiệt 
đón chào. Đến các cơ sở, Ngưòi nắm tình 
lìn h  một cách cụ thể, sát thực tế  chứ 
ĩhông chỉ nghe qua báo cáo của các thủ 
trưởng cơ sở. Ngưòi xuông tận nơi làm  
việc của ngưòi lao động, hỏi thăm ân cần 
mọi người. Xuông tận nơi sinh hoạt, nhà 
ăn, khu vệ sinh... nếu chưa sạch Bác ân 
cần khuyên nhủ, nếu gọn gàng vệ sinh  
Ngưòi biểu dương. Người tốt, có thành tích 
3ác khen ngỢi, có tặng thưởng và đó cũng 
là niềm vinh dự lớn lao trong đời công dân 
nước Việt Nam.

Cùng Trung ương Đảng, Ngưòi lãnh  
đạo miền Bắc xây dựng kinh tế, củng cô 
quốc phòng làm hậu phương vững chắc cho 
công cuộc giải phóng m iền Nam thông  
nhất nưốc Nhà.

Từng bước khôi phục nền kinh tế  bị 
kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh. Tăng 
cường phát triển toàn diện về kinh tế, tăng 
năng suất cây trồng, thực hiện người cày
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có ruộng. Củng cô" quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn, từng bước xây dựng tổ đôi công, 
hỢp tác xã. Chú trọng phát triển văn hóa, 
íhoa học kỹ thuật.

Bên cạnh thắng lợi cơ bản, cải cách 
ruộng đất còn có những sai lầm nghiêm  
trọng, Bác Hồ đã tự phê bình một cách 
nghiêm khắc : “Vì ta thiếu dân chủ nên 
nghe ít, thấy ít... Tôi nhận trách nhiệm  
trong lúc sóng gió này. Khuyết điểm của 
tôi đã ảnh hưởng đến sai lầm của cải cách 
ruộng đất và chỉnh đô"n tổ chức” {Biên bản 
Hội nghị Trung ương lần thứ Mười (mở 
rộng). Sai lầm cụ thể “trong việc thực hiện 
đoàn kết nông thôn, việc đánh kẻ địch, 
việc chấn chỉnh tổ chức, trong chính sách 
thuế nông nghiệp”. {Hồ Chí Minh toàn tập. 
Tập 6, tr.507), đặc biệt trong sử dụng 
phương pháp đấu tô" tràn lan, thô bạo, dùng 
nhục hình, thiếu phân biệt đôl xử giữa địa 
chủ cưòng hào gian ác với địa chủ kháng 
chiến, địa chủ tiến bộ, những ngưòi có công 
với cách mạng, dẫn đến quy sai, xử trí sai 
đôl với nhiều cán bộ, đảng viên lâu năm. 
Những sai lầm đó “đã gây ra nhiều thiệt 
hại cho Đảng ta. Nó đã làm cho lực lượng 
Đảng bị tổn thất nặng. Làm cho đảng viên 
và cán bộ hoang mang và hoài nghi chính 
sách của Đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến truyền thông và ý chí đấu tranh của
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các Đảng bộ, đến tinh thần đoàn kết trong 
Đảng, trong chính quyền, trong Mặt trận, 
■thiến cho uy tín của Đảng bị giảm sút 
trong quần chúng. Quan hệ giữa Đảng với 
quần chúng bị ảnh hưởng rất nh iều”. 
(Những sự kiện lịch sử Đảng. Tập l). Đảng 
đã kỷ luật một số đồng chí ủy viên Trung 
ương và ủy viên Bộ Chính trị về trách 
nhiệm đôi với sai lầm trong cải cách ruộng 
đất. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại 
Hội nghị Trung ương lần thứ XX và nhấn 
mạnh : “Việc thi hành kỷ luật đối với các 
đồng chí Trung ương nói trên chứng tỏ 
với nhân dân là kỷ luật của Đảng nghiêm 
minh, điều đó giáo dục cho cán bộ, đảng 
viên đó biết tôn trọng kỷ luật”. Tại Hội 
nghị này Ngưòi được bầu làm Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người 
phát biểu : “Là một đảng viên, một người 
cách mạng, Đảng giao cho bất kỳ việc gì 
cũng phải làm, phải phục tùng, phải cô" 
gắng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm  
gương sáng về tự phê bình và phê bình. 
Mgưòi nói : “Chỉ có Đảng chân chính cách 
mạng và chính quyền thật dân chủ mối 
dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh 
phê bình và kiên quyết sửa chữa ! (Hồ Chí 
Minh toàn tập. Tập 7, tr.493).
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Vượt qua những khó khăn, sai lầm  
trong cải cách ruộng đất, Bác Hồ và Đảng 
ta đã lãnh đạo toàn dân hăng hái bưốc 
vào công cuộc phát triển kinh tế  xây dựng 
xã hội chủ nghĩa. Quan niệm về chủ nghĩa 
xã hội, Người nói dễ hiểu : “Chủ nghĩa xã 
hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng v.v... 
à của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, 

ai không làm thì không án, tất nhiên là 
trừ những người già cả, đau yếu và trẻ 
em”; nói tóm tắt : “Chủ nghĩa xã hội là 
àm sao cho dân giàu, nước mạnh”, (Hồ 

Chí Minh toàn tập, Tập 8, tr.682)
Tháng 10 năm 1955 Đại hội Mặt trận 

dân tộc thống nhất toàn quôc nhóm họp. 
Đại hội thành lập : Măt trận Tổ quốc Việt 
Nam thay cho Mặt trận Liên Việt, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch 
danh dự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Miền Bắc hòa bình, mọi người có điều 
kiện được hưởng ấm no hạnh phúc, cuộc 
sống dần dần đầy đủ. Bác Hồ là ngưòi lãnh  
đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nưóc, của 
dân tộc. Nhưng Người sống một cuộc sông 
giản dị, trong ngôi nhà nhỏ cạnh hồ nưốc. 
Nơi ỏ không là lầu son gác tía, cung điện 
nguy nga của một người đứng đầu quốc 
gia. Nhớ khi Người về ở trong Phủ Chủ 
tịch, Người từ chối ỏ trong Dinh Phủ Toàn
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quyền cũ, nơi đó có đủ tiện nghi sinh hoạt 
cho nguyên thủ quốc gia. Người dành nơi 
đó cho việc họp hành, tiếp khách Quốc tế, 
tiếp các đoàn đại biểu, các đoàn thể, tầng 
ớp nhân dân. Từ ngôi nhà nhỏ tầng trệt 

rồi sau này Ngưòi chuyển sang ở ngôi nhà 
sàn mà hiện nay là di tích lịch sử thiêng 
.iêng, cuộc sống của Người vô cùng giản 
dị. Hy sinh cuộc sông gia đình cho Tô quốc, 
nhân dân. Người sông như một ngưòi dân 
bình thường của đất nước Việt Nam. Bữa 
cơm của Người chỉ có vài món ăn đơn giản. 
Lúc ăn Người luôn có ý thức không để rơi 
vãi, ăn xong xếp đặt gọn gàng, ăn chừng 
nào Ngưòi lấy riêng chừng đó, để không 
thừa lãng phí. Đồ dùng thật giản dị, mấy 
bộ quần áo màu nâu bình dị như người 
dân. Đôi dép cao su Người dùng đến vẹt 
gót, đứt quai Ngưòi đóng lại dùng tiếp. 
Cổ áo sờn rách Người tháo ra-lộn trong ra 
ngoài nên vẫn thấy như mối không rách, 
đôi tất thủng Ngưòi cho khâu lại dùng 
tiếp. Có bộ áo quần kaki khi xuống thăm 
công nhân nhà máy bị xút té vào nên 
thủng mấy chỗ nhỏ, ngưòi phục vụ yêu 
cầu Bác thay bộ mới hơn vì nó đã bị rách. 
Bác ôn tồn bảo, dân tộc có phúc lớn khi 
Chủ tịch nước mặc áo rách. Những đồ 
dùng tư trang bình dị đã cùng Ngưòi đi 
đến mọi nơi của đất nước ; xuống lội bùn,



tát nước, làm ruộng vói nông dân; đến 
thăm người công nhân đứng máy, người 
chiến sỹ trên thao trường; đi chống hẹn, 
chống úng với bà con nông dân. Đêm 30 
Tết Ngưòi còn thức cùng các đồng chí cấp 
tỉnh bàn đưa năng suất lúa lên 5 tấn. Trước 
đây hoạt động ở nước ngoài, Người đã từng 
bôn ba gần 28 quốc gia đi hết 30 năm reng 
mới tìm được con đường cứu nước. Nay đã 
có nước, Người lại đi không mỏi đặt chân 
khắp mọi nẻo đưòng, thửa ruộng, xưcng 
máy để đi tìm ấm no, hạnh phúc cho dàn. 
Cái hoài bão, cái ham muôn tột bậc (ủa 
cuộc đòi Ngưòi là thế. Gia đình của Ngiòi 
' à đại gia đình các dân tộc. Ngưòi hạnh 
phúc và tự hào về đại gia đình đó. Ngiòi
lo đêm ngày mong sao gia đĩnh đó nãi 
mãi ấm êm, sung sướng thì cuộc đòi Ngjfôi 
luôn rộng mở đón gió thòi đại. Nơi r.hà 
sàn lộng gió và ánh sáng, ngát thơm loa  
vườn do tay Người trồng. Trong ngát màu 
xanh cây CÔ1 rộn tiếng chim bên nhà sàn, 
Mgưòi thả tâm hồn thi nhân trong cmh 
thiên nhiên trữ tình trong bản hòa :ấu 
của tiếng chim, cá đớp mồi, ve râm lan, 
gió lộng mặt hồ...

Tạm xong công việc Chủ tịch nước, 
Ngưòi ra vưòn cuốc đất trồng rau, tưới 
hoa, cho cá ăn. Tĩnh tâm,tĩnh trí với thiên
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nhiên cho Ngưòi thêm trí lực mối. Triết 
ý Hồ Chí Minh, như có triết gia đã nhận 

xét, là hòa đồng với các mâu thuẫn trong 
tự nhiên và xã hội. Người yêu thiên nhiên, 
thích cây xanh, hoa thơm và hồ cá, tất cả 
hòa đồng trong một chỉnh thể. Trưóc nhà, 
Mgười cho trồng hàng rào râm bụt. Mảnh 
đất nhỏ trước sân là hoa nhài, hoa mộc, 
hoa dạ hương, hoa sói, quanh bờ ao là ngọc 
an, hoàng lan và ý lan. Trên bàn làm việc 

có chiếc cốic thủy tinh, mùa nào hoa nấy. 
Mgười thích có hoa thơm trong phòng. 
Người đọc rất nhiều sách, nhưng không 
để lại như một thư viện đồ sộ giống như 
nhiều nguyên thủ quốc gia. Người không 
thích hình thức, đọc xong cuốh sách nào 
Ngưòi gửi tới các cơ quan nghiên cứu để 
sách đó được tiếp tục sử dụng, phục vụ 
được nhiều hơn cho nhân dân. Căn phòng 
ngủ Ngưòi tự bô" trí gọn gàng, ngăn nắp, 
đơn giản. Một máy thu thanh, mùa đông 
có thêm lò sưởi, mùa hè có quạt bàn - mà 
Ngưòi đưỢc tặng. Đe tiện  sử dụng đèn, 
máy thu thanh và quạt, công tắc đều kéo 
về đầu giường để khi đi ngủ, hay khi thức 
dậy Ngưòi tự bật, tắt dễ dàng.

Người đi nhiều, hiểu nhiều văn hóa 
Đông, Tây, Kim, cổ. Nhưng khi về với 
nhân dân, với đồng bào ít học Người nói,
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viết ai cũng hiểu, dễ làm theo. Người căn 
dặn cán bộ khi nói và viết chữ nên dùng 
chữ ta, chứ đừng dùng chữ nước ngoài. 
Người hay dùng ca dao, tục ngữ, dùn g lối 
nói ví von, dí dỏm. Đôi vói người họ3 càng  
cao, hiểu càng rộng thì càng phái hòa 
mình gần gũi với đời sống nhân dân. Bác 
Hồ là tấm gương mẫu mực của việc giữ 
gìn truyền thông bản sắc ván hóa dân 
tộc. Người luôn chú trọng giữ gìn và phát 
huy thuần phong mỹ tục của dân tóc Việt 
Nam. Ngưòi đánh giá cao các bản Hương 
ước xưa của làng. Ngưòi khuyên nêm giữ 
gìn và phát huy những phong tục, tập 
quán hay lối sốhg đẹp trong văn hóa dân 
gian. Các lễ hội ca ngợi công đức của 
những hào k iệt dân tộc, lối sông nxhân 
hậu, yêu thương, đùm bọc, đoàn kêt icộng 
đồng đưỢc Ngưòi chú trọng phát huy. Bên 
cạnh đó Ngưòi cũng khuyên nên bỗ các 
hủ tục hay những phong tục rưòm rà, 
không hỢp thòi hoặc biến cải đi clio văn 
minh hỢp vối thòi đại.

Đặc biệt Bác Hồ là ngưòi đã kkơii dậy 
nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng mới 
mẻ như phát động Tết trồng cây, đã tạo 
thành thói quen, nếp nghĩ, lối sống, tkiành 
phong tục đẹp trong những ngày đầu xuân  
ở mỗi ngưòi. Ngưòi phát động ‘M gày
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thương binh, liệt sỹ”, phong trào “Người 
tô"t, việc tô't”; “Phong trào thi đua yêu 
nước”. Mỗi ngành, mỗi giới đều có những 
phong trào thi đua của mình.

Cả dân tộc theo Bác dấy lên những 
phong trào thi đua sôi nổi, lâu dài và hiệu 
quả. Từ những phong trào đó đã đào tạo 
nên biết bao thế hệ tiêu biểu, thế hệ “vàng” 
của thời đại.

Xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm 
hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam, 
Hồ Chí Minh ngày đêm lo lắng đến sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà. Người hoạt động 
không mệt mỏi vì đồng bào miền Nam. 
Miền Nam là máu thịt, là nửa cơ thể của 
Tổ quổc. Một khi đồng bào miền Nam đang 
rên xiết dưới gót giày ngoại xâm thì Ngưòi 
ăn không ngon, ngủ không yên. Nhớ lần 
về thăm đồng bào vùng gần giới tuyến sông 
H iền Lương, cảnh đêm , đau đáu về 
phương Nam, Ngưòi tâm sự : “Bác đã đi 
đến nơi, nhưng về chưa đến chốn”. Ba mươi 
năm tìm đường cứu nước, Người đã mang 
về cho dân tộc ánh sáng tự do. Nhưng miền 
Nam chưa trọn vẹn trở vê' chung một 
nước. Tình cảm với đồng bào miền Nam  
luôn luôn trong trái tim Bác. Cây vú sữa 
của đồng bào miền Nam tặng Bác được
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Người tự tay trồng và ngày ngày chăm  
sóc. Khi chuyển sang ở nhà sàn, Người 
mang trồng cạnh nhà để được ngày ngày 
nhìn thấy cây như được thấy đồng bào 
miền Nam luôn bên mình.

Nghe tin có cán bộ, bộ đội, đồng bào 
miền Nam ra Bắc là Bác tranh thủ đến 
thăm. Mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí 
nưóc ngoài hay gặp các đoàn quốc tế, Người 
khẳng định sự nghiệp thông nhất đất nước 
V iệt Nam là không gì lay chuyển được. 
Người cực lực tô" cáo đế quốc Mỹ và tay  
sai tàn sát đẫm máu đồng bào ta ở miền 
Nam. Ngưòi trực tiếp cùng Trung ương 
Đảng chỉ đạo cách mạng miền Nam tiến  
hành các hình thức đấu tranh chông kẻ 
thù và động viên miền Bắc phấn đấu chi 
viện cao nhất cho cách mạng miền Nam. 
Chính điều đó đã tạo nên những bưốc 
chuyển biến nhảy vọt của thế và lực của 
cách mạng miền Nam.

Hồ Chí Minh sớm nhận rõ, đánh giá 
đúng bản chất của kẻ thù là ngoan cô", 
hung hăng và tàn bạo. Người chỉ rõ th ế  
yếu cơ bản nhất của chúng là phi chính  
nghĩa, giả h iệu , và trong nội bộ luôn chứa  
đựng những mâu thuẫn không bao giò giải 
quyết được. Từ trên cơ sở phân tích khoa 
học đó, Hồ Chí Minh tin tưởng sắt đá rằng



cách mạng miền Nam nhất định thắng. 
Việt Nam hòa bình, thông nhất đó là điều 
chắc chắn.

Người ra lòi kêu gọi, lời hịch khích lệ 
toàn dân tộc hưống tới chân lý “Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”. Tết đến, xuân 
về là ngày vui của cả dân tộc. Hồ Chí Minh 
làm thơ chúc Tết, mừng xuân tràn đầy- 
íh í th ế  “thừa thắng xông lên ” của cả 
dân tộc.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên !
Toàn thắng ắt về ta.

(Xuân 1968)

Thơ xuân 1968, là lời hiệu triệu cả miền 
Nam tổng tấn công, làm cho kẻ thù hoảng 
sỢ, cả th ế  giới kinh ngạc và khâm  phục.

Tuy tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng Bác 
vẫn mong muôn trực tiếp vào miền Nam  
để động viên quân và dân miền Nam chiến 
đấu. Ngày 10-3-1968 trong thư riêng gửi 
đồng chí Lê Duẩn, Bác đề nghị được vào 
miền Nam, lúc này “đang chuẩn bị mở 
màn chiến dịch. Đi thăm đúng lúc mới có 
tác dụng khuyến khích thêm anh em” và 
Bác vạch ra kế hoạch và hành trình cụ
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thể cho chuyến đi. Để thực hiện ý định 
đó, Bác ngày đêm tích cực luyện tập nâng 
cao thể lực. Nhưng do tuổi cao, sức khỏe 
yếu nên Bác đã không thực hiện được ý 
định đó. Mặc dầu không vào đưỢc miền 
Nam nhưng mỗi khi có đoàn đại biểu miền 
Nam ra thăm miền Bắc, Người trực tiếp 
đến hỏi thám tình hình miền Nam. Sự 
quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo động viên 
kịp thòi và đặc biệt, những quyết định 
sáng suốt của Bác là nguồn lực, là nhân tô" 
quan trọng làm cho cách mạng miền Nam  
phát triển nhanh chóng.

3. TDỌN CU Ộ C D Ò I 79 MÙA ẦUẦN

Tuổi cao sức yếu đó là quy luật của 
tạo hóa. Năm 1969 Bác Hồ bước sang tuổi 
80. Trải một cuộc đòi đầy bão tô" gian nan 
trên con đưòng cứu nước, nhưng Người 
vẫn lạc quan, rèn luyện sức khỏe để kéo 
dài tuổi thọ. Ngưòi từng viết :

Sống lẩu không tại sô' trời 
Người mà biết sông thi người sống lâu.

(Báo Nhân dân 12-1955)

Tấm gương rèn luyện thân thể của Bác 
Hồ là mẫu mực. Trong suốt quá trình ra 
đi tìm đưòng cứu nước trong những ngày 
gian khổ, khó khăn, Bác Hồ vẫn klịông
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ngừng luyện tập, Người tập leo núi, tập 
bơi giữa dòng nước lạnh. Trong kháng 
chiến gian nan, Ngưòi luôn tập thê thao, 
cuốc đất, tăng gia sản xuất, tự mang vác 
hành lý riêng mỗi lúc hành quân đi chiến 
dịch, để rèn luyện đôi tay khi viết khỏi 
run. Những năm cuối đời Bác bị bệnh viêm 
họng mãn tính, có lúc ho ra máu. Bác sỹ 
íiểm tra họng thấy vỡ một mạch máu nhỏ, 
giọng bị khản, nói không thành tiếng. Đúng 
vào thòi điểm sắp Tết âm lịch, phải đọc 
thư chúc Tết cho đồng bào cả nước; vì vậy 
Bác hàng ngày kiên trì tập đọc, kết hỢp 
với chữa bệnh; CUỐI cùng nhò kiên trì, tiếng 
nói của ngưòi trở lại bình thường. Tết năm 
đó đồng bào cả nưốc háo hức lắng nghe 
giọng nói sang sảng của Bác như mọi lần 
Tết đến.

Thói quen của Người già rất khó bỏ, 
đặc biệt như thói quen hút thuốc, uống 
rượu, cà phê. Khi thấy sức khỏe Bác giảm 
sút, bác sỹ yêu cầu Bác Hồ bỏ thuốic lá và 
rượu. Tuy có khó khăn, nhưng với quyết 
tâm cao Ngưòi đã :

Thuốc không, rưỢu chẳng có
mừng xuân 

D ễ khiến thi nhân hóa tục nhân 
Trong mộng thuốc thơm và rượu ngọt 
Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần.



Khoảng đầu tháng 8-1969 sức khỏe của 
Bác có triệu chứng giảm sút nghiêm trọng. 
Ngày 12-8-1969, Bác đến thăm phái đoàn 
ta từ Pari về nước. Gặp thời tiết mùa lũ 
lụt, trên đưòng về Người bị cảm, viêrri 
phổi, sốt cao. Từ ngày 18-8-1969 theo đề 
nghị của bác sỹ, Ngưòi chuyển từ nhà sàn 
xuông căn phòng nhỏ gần nhà sàn đê 
thuận tiện  việc theo dõi chăm sóc sức 
khỏe cho Ngưòi. Ngày 28-8 điện tâm đồ 
thấy có phản ứng nhồi máu thành mạch 
cơ tim. Kể từ ngày 26-8 bệnh của Người 
ngày càng nặng dần. Các đồng chí trong 
Bộ Chính trị thay phiên nhau túc trực bên 
giường bệnh. Trung ương tập trung mọi 
khả năng cao nhất để chạy chữa cho 
Ngưòi. Ngày 28-8 tim bắt đầu có nhịp đập 
không đều, có dấu hiệu loạn thần nhĩ thất. 
Lúc tỉnh dậy thấy các đồng chí vào thàm, 
Ngưòi yêu cầu các đồng chí trở về với công 
việc. Tuy sức khỏe nguy kịch, nhưng tâm 
trí Ngưòi rất tỉnh táo. Bác thường hỏi về 
tình hình chiến sự miền Nam. Lắng nghe 
đồng chí báo cáo viên giới thiệu tình hình 
các chiến trưòng. Đồng chí Nguyễn Văn 
Linh lúc đó là Phó bí thư Trung ương Cục 
miền Nam vào thăm, Bác hỏi thăm tình 
hình đồng bào chiến sỹ miền Nam. Tuy 
yếu nhưng Ngưòi 0,0 tỏ ra bình thường, 
vui vẻ để đồng chí yên lòng là Bác vẫn
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khỏe mạnh. Bác ôm nặng vào đúng mùa 
lũ lụt, nước sông Hồng dâng cao. Bộ Chính 
trị quyết định chuyển Bác về nơi sơ tán 
đã đưỢc chuẩn bị trước. Biết tin, Người 
nói với đồng chí Phạm Văn Đồng ; “Bác 
không thể bỏ dân mà đi đưỢc. Các chú 
phải làm sao để đê không vỡ, chứ không 
phải lo riêng cho Bác”.

Ngày 29-8, Trung ương Đảng đã thông 
báo nội bộ về sức khỏe của Bác. Ngày 31-8 
tuy mệt nhưng Người cố’ ăn được một chút 
cháo. Được tin bộ đội tên lửa bắn rơi chiếc 
máy bay không ngưòi lái của Mỹ trên bầu 
trời Hà Bắc, Người dặn gửi tặng lẵng hoa 
của Người cho Sư đoàn tên lửa 361.

Tốì 1-9 Người nói vối 2 đồng chí Phạm 
Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp để Bác ra 
gặp đồng bào chừng 5 phút nhân ngày 
Quốc khánh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp 
báo cáo Bác là đã tổ chức lễ Quốc khánh 
tối qua rồi. Người lặng đi giây lát, hy vọng 
gặp đồng bào lần cuối đã không thành.

9 giò 47 phút ngày 2-9-1969 trái tim 
Bác ngừng đập. Đúng vào ngày này năm 
1945, Người đã khai sinh nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Do ngày mất của Bác 
trùng với ngày kỷ niệm Quôc khánh nên 
lúc đó Bộ Chính trị quyết định công bố 
ngày mất của Bác là ngày 3-9.



Ra đi “gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” Bác 
để lại cho dân tộc Việt Nam một di sải vĩ 
đại đó là độc lập tự do, tư tưởng, đạo ỉức 
Hồ Chí Minh rọi sáng muôn năm.

Đặc biệt, Người để lại một văn kiệr vô 
giá cuối cùng của mình đó là bản Di cìúc 
lịch sử. Ta còn nhớ bức ảnh chân dmg 
Bác chụp năm 1965, lúc Bác thọ 75 tiổi,
' à bức ảnh chân dung đẹp nhất. Lúc lày 
sức khỏe Bác rất tốt. Ngưòi đã chọn úc 
mình khỏe mạnh, minh mẫn, chọn đmg 
tháng đẹp nhất trong năm là tháng snh  
nhật mình để viết về việc ra đi vĩnh vễn  
của mình. Khi bắt tay viết Di chúc, Bác 
íhông gọi là Di chúc mà là “Tài liệu tu/ệt 
đối bí mật”. Sau này khi công bô" tài lệu  
đó ta gọi là Di chúc. Đây là tài liệu tự ay 
Bác viết, tự tay Bác đánh máy. Bác )ắt 
đầu viết từ ngày 10 đến ngày 14-5-1955. 
Mỗi ngày Bác dành một đến hai tiếng để 
viết. Hoàn thành bản Di chúc đầu tên  
gồm 3 trang đánh máy, đề ngày 15-5-19Ỉ5.

Sau đó hàng năm cứ vào dịp sinh nlật 
Bác lại đem “Tài liệu tuyệt đối bí mật” ra 
bổ sung, sửa chữa. Năm 1966, Ngưòi thim 
phần nói về Đảng : “phải có tình đồng ihí 
thương yêu lẫn nhau”. Năm 1968 Bác iồ  
bô sung thêm 6 trang viết tay về việc riớig 
và những công việc cần làm sau ngày chến

1 8 0 __________________________ tAf/or



thắng giặc Mỹ xâm lược. Ngày 10-5-1969 
Bác sửa lại trang đầu bản Di chúc, đó là 
ần hoàn chỉnh cuối cùng của bản Di chúc 

lịch sử. Kết tụ tư tưởng, đạo đức, tâm hồn 
trong sáng của bậc vĩ nhân, là kết tụ tinh 
loa th'òi đại,vong hồn dân tộc, non sông 
nghìn năm, khí phách tinh thần lạc quan, 
của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng; mỗi 
câu, mỗi chữ trong Di chúc đều toát lên 
nhân cách của một con người suốt đòi phục 
vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Di chúc 
như một bài thơ tuyệt hay của Bác. Mỗi 
chữ đưỢc dồn nén t,ừ trong sâu lắng của 
tâm hồn, cảm xúc yêu thường đồng bào, 
yêu quý thiên nhiên. Mỗi một người dân 
nước Việt Nam từ cụ già, em bé, phụ nữ, 
người vướng bụi trần... đều nhận đưỢc từ 
trái tim nồng hậu của Bác lòi yêu thương 
hết mực. Di chúc của Bác toát lên vẻ đẹp 
của văn phong Việt Nam. Sức cuốn hút 
của nghệ thuật ngôn từ rất giản dị, dễ hiểu 
mà chứa đựng những thông tin hàm súc. 
Vlỗi chữ đều được đặt đúng vị trí của nó, 
tưởng chừng không thể thay thế được.

Một mẫu mực ván phong độc đáo, sâu 
lắng, đậm đà bản sắc tự sự, thân thiết vớio  / » • • /
cái vĩ đại ỏ nội hàm tư tưởng, hòa quyện 
giữa bác học và đời thường, sáng chói một 
áng vãn tuyệt bút.
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Bác viết về “việc riêng” mà ai ai, đời 
đòi soi vào như thấy việc của mỗi ngưòi, 
của mọi người, nói về cái chung: ai cũng 
hiểu rất cụ thể là việc của mình; nói về 
cái chết mà ung dung, bình tĩnh, không bi 
.ụy, bi quan, mà truyền đến cho mỗi ũon 
ngưòi niềm lạc quan, tin tưởng, pha cĩiút 
hóm hỉnh, dí dỏm, để có nhận thức về quy 
luật tự nhiên. Trí tuệ minh mẫn tuyệt 7Òi, 
nhìn xa vào tương lai một cách rất cụ thể 
đến nỗi chính người đương thòi khòng 
nhận ra hiện tại những việc mình đang 
làm, đang chứng kiến mà Bác đã nhìn tliấy 
trước đó hàng chục nám.

79 mùa xuân Hồ Chí Minh, đã mang 
lại sức xuân vĩnh cửu cho mùa xuân dân 
tộc. Từ ngưòi đi tìm đưòng cứu nước trở 
thành ngưòi dẫn đưòng cho dân tộc, :ho 
thời đại hưóng tối tương lai, Hồ Chí M nh  
đã đi trọn 79 mùa xuân, đi trọn vào long 
đồng bào, sống mãi với non sông đất rnfóc.
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